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MỞ ĐẦU 

1 Tính cấp thiết của đề tài  

Trƣờng cao đẳng nghề số 3-BQP có nhiệm vụ đào tạo nguồn lực cho toàn 

xã hội, đặc biệt cho lực lƣợng vũ trang và bán vũ trang. Hàng tháng, quý, năm, 

Thủ trƣởng, Ban giám hiệu nhà trƣờng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổng hợp và 

làm các báo cáo về các lĩnh vực nhƣ cơ cấu tổ chức cán bộ, quản lý đào tạo, cơ 

sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề, công tác thu chi và 

quyết toán tài chính v.v… Từ đó nhà trƣờng tiến hành tổng hợp để tạo ra các 

báo cáo hỗ trợ việc ra các quyết định của nhà trƣờng và gửi đến các cơ quan liên 

quan. 

Khi tiến hành làm báo cáo, nhà trƣờng phải cập nhật lại các dữ liệu thu 

thập đƣợc, tiến hành các điều chỉnh cần thiết về nội dung, định dạng dữ liệu, 

thực hiện các xử lý để đƣa ra các báo cáo khác nhau theo từng yêu cầu cụ thể.  

Xuất phát từ hiện trạng trên, khi nghiên cứu về các giải pháp công nghệ 

hiện có và cũng nhƣ khả năng thực thi của nó ở cơ sở, đề tài “Ứng dụng kho dữ 

liệu và webservice để tích hợp dữ liệu xây dựng hệ thống báo cáo thống kê tại 

trường cao đẳng nghề số 3 BQP” đƣợc chọn làm đề tài luận văn cao học của 

tôi.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu của đề tài tìm hiểu lý thuyết về kho dữ liệu Data Warehouse và 

tích hợp dữ liệu bằng công cụ webservice để rút trích dữ liệu để xây dựng kho 

dữ liệu báo cáo thống kê và hỗ trợ ra quyết định. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu hệ thống báo cáo thông kê tại Trƣờng 

Cao đẳng nghề số 3- BQP. Khảo sát các hệ thống nguồn xây dựng kho dữ liệu 

báo cáo thống kê 
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Phạm vi nghiên cứu:Đề tài đƣợc nghiên cứu và hực hiện tại Trƣờng Cao 

đẳng nghề số 3- BQP 

4. Phương pháp nghiên cứu  

 Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: kho dữ liệu và web service 

 Phƣơng pháp phân tích và thiết kế kho dữ liệu 

 Phƣơng pháp thực nghiệm 

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

 Đề xuất một cách trích rút dự liệu trong việc xây dựng kho dữ liệu từ 

nhiều kho dữ liệu đa dạng và phân tán 

 Tạo một kho dữ liệu và bộ công cụ đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng yêu 

cầu lập các báo cáo thống kê và quản lý đào tạo tại trƣờng cao đẳng nghề 

số 3 BQP đạt hiệu quả cả về chi phí và triển khai   

6. Bố cục của luận văn 

Luận văn đƣợc chia làm 4 chƣơng 

Chương 1: Giới thiệu và mô tả bài toán 

Chương 2: Lý thuyết kho dữ liệu và tích hợp dữ liệu  

Chương 3: Xây dựng kho dữ liệu lập báo cáo thống kê tại trường cao đẳng 

nghề số 3- BQP 

Chương 4: Triển khai thử nghiệm hệ thống được xây dựng  

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Chƣơng 1: GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN 

1.1 Giới thiệu 

Trƣờng Cao đẳng nghề số 3 – BQP tiền thân là trƣờng Lái xe Quân khu 3, đƣợc 

thành lập ngày 17 tháng 3 năm 1960. Ngày 11 tháng 10 năm 1999, Bộ trƣởng Bộ 

Quốc phòng có Quyết định số 1702/1999/QĐ-QP về việc nâng cấp trƣờng thành 

Trƣờng đào tạo nghề khu vực miền Bắc. Ngày 21 tháng 11 năm 2003, Bộ trƣởng Bộ 

Quốc phòng có Quyết định số 276/2003/QĐ-QP đổi tên trƣờng thành Trƣờng Dạy 

nghề số 3 – BQP. Ngày 13 tháng 7 năm 2007, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng có Quyết 

định số 112/2007/QĐ-BQP đổi tên trƣờng thành trƣờng Cao đẳng nghề số 3 – BQP.  

Qua hơn 50 năm xây dựng và trƣởng thành, trƣờng Cao đẳng nghề số 3 – BQP 

đã trở thành một cơ sở lớn đào tạo nguồn nhân lực cho toàn quân và cho công cuộc 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc đất nƣớc. Để đảm bảo và nâng cao chất lƣợng 

đào tạo, Nhà trƣờng đặc biệt coi trọng các biện pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý giáo dục, chủ động lựa chọn, tạo nguồn, tích cực bồi dƣỡng đào 

tạo bằng nhiều loại hình thức nhƣ cử đi học nâng cao nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục 

có uy tín ở trong nƣớc cũng nhƣ ở nƣớc ngoài. Nhờ sự đóng góp lớn lao của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học viên trong toàn trƣờng qua các thời kỳ đã đƣợc Đảng, Nhà 

nƣớc và Quân đội tặng thƣởng nhiều phần thƣởng cao quý đó là Huân chƣơng Lao 

động hạng nhất, Huân chƣơng Lao động hạng nhì và nhiều phần thƣởng cao quý của 

các Bộ, ngành liên quan.  

Tên giao dịch: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3 – BỘ QUỐC PHÒNG 

Tên giao dịch quốc tế: Vocational College N. 3 Ministry of Defence 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Địa chỉ: Số 248 Lê Duẩn - Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

Điện thoại : 0313 877 987 – 0313 876 250 

Fax : 0313 790 218 

Website : http://www.cdns3.edu.vn 

Email: truongcdns3@gmail. com 

http://www.cdns3.edu.vn/
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1.2 Mô hình tổ chức và quản lý của nhà trường 

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Nhà trường 

Cơ cấu tổ chức của nhà trƣờng đƣợc mô tả ở hình 1.1. bao gồm Ban giam hiệu, 

bên dƣới là các phong ban, các khoa và các trung tâm 

 

Ban Giám hiệu

Phòng 

Kỹ thuật

Phòng 

Hậu cần 

Hành chính

Phòng 

Đào tạo

Ban 

Chính trị

Ban 

Tài chính

Khoa 

Công nghệ 

ôtô

Khoa 

Điện - Điện 

tử 

Khoa 

Vận hành 

Máy thi 

công 

Khoa 

Cơ khí

Khoa 

May - 

Thiết kế 

thời trang

Khoa 

Ngoại ngữ

Tin học

Khoa 
Cơ bản - 

Cơ sở

Phân hiệu 

1

  Đào tạo 

lái xe

Phân hiệu 

2  Đào tạo 

Lái xe

Trung tâm 

Sát hạch lái 

xe

Trung tâm 

Tư vấn 

dịch vụ 

việc làm

Xí nghiệp 

Dịch vụ 

tổng hợp

 

Hình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Nhà trƣờng 

1.2.2 Các ngành nghề đào tạo của Nhà trường 

Trƣờng Cao đẳng nghề số 3 so với các trƣờng nghề khác trong và ngoài Quân 

đội là một trƣờng có bề dày với hơn 50 năm thực hiện công tác đào tạo nghề (Nhà 

trƣờng đƣợc thành lập từ năm 1960). Ngoài nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề, Nhà 

trƣờng còn mở các lớp bồi dƣỡng thi nâng bậc thợ cho các đơn vị trong và ngoài quân 

đội, đồng thời còn tổ chức liên kết đào tạo với Học viện kỹ thuật Quân sự, ĐHSPKT 
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Nam Định, ĐHSPKT Hƣng Yên và một số cơ sở đào tạo nghề khác để thực hiện tốt 

nhiệm vụ đƣợc giao.  

Bảng 1.1: Các ngành nghề đào tạo của Nhà trƣờng 

TT Nghề đào tạo 
Cao đẳng 

nghề 

Trung cấp 

nghề 

Sơ cấp 

nghề 

1 Công nghệ ôtô 30 tháng 20 tháng 09 tháng 

2 Hàn 30 tháng 20 tháng 09 tháng 

3 Điện công nghiệp 30 tháng 20 tháng 06 tháng 

4 
KT máy lạnh và điều hoà 

không khí 
30 tháng 20 tháng 06 tháng 

5 Cơ điện tử    

6 Kế toán doanh nghiệp 30 tháng 20 tháng 06 tháng 

7 Vận hành, SC thiết bị lạnh  20 tháng 06 tháng 

8 Vận hành máy xúc  20 tháng 06 tháng 

9 Vận hành cần trục  20 tháng 06 tháng 

10 Kỹ thuật xây dựng  20 tháng 06 tháng 

11 May và thiết kế thời trang  20 tháng  

12 Kỹ thuật SC, lắp ráp M. tính  20 tháng  

13 Điện dân dụng  20 tháng 06 tháng 

14 Sửa chữa xe máy  20 tháng 06 tháng 

15 Bảo vệ   03 tháng 

16 Vận hành máy nâng chuyển   03 tháng 

1.2.3 Quy mô đào tạo của nhà trường 

Trong mấy năm gần đây, hàng năm, tổng số học sinh trƣờng đào tạo đều trên ba 

nghìn em, bao gồm cao đẳng, trung cấp và sơ cấp (bảng 1.2) 
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Bảng 1.2: Quy mô đào tạo của Nhà trƣờng từ  (2010 – 2020) 

Năm học 
Đào tạo nghề 

Tổng số 
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp 

2010- 2011 400 450 2200 3100 

2012 – 2013 450 450 2500 3400 

2014 - 2015 600 500 2700 3800 

2016 - 2017 800 600 3000 4400 

 

1.2.4 Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của Nhà trường  

Tổng số cán bộ công nhân viên nhà trƣờng hiện nay là 237 ngƣời, trong đó 125 

là giáo viên. Số còn lại là cán bộ quản lý và nhân viên (Bảng 1.3). Trong đó chi có 28 

ngƣời có trình độ sau đại học, chiếm 11,8% tổng số công nhân viên.  

Bảng 1.3: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2011-2015 

Đối tƣợng 

Số 

lƣợng 
Giới tính Độ tuổi Thâm niên 

Trình độ            

chuyên môn 

Tổng Nam Nữ ≤35 ≥35 ≤ 15 ≥15 TH 
Sau 

ĐH 

ĐH 

CĐ 

Thợ 

NV 

Cán bộ quản lý 54 38 16 14 40 14 40 4 6 44 0 

Giáo viên 125 84 41 38 87 38 87 15 22 76 12 

Nhân viên phục vụ 58 27 31 42 16 42 16 0 0 12 46 

Tổng 237 149 88 94 143 94 143 19 28 132 58 

1.3 Hoạt động quản lý và các hệ thống tin học hóa hiện có 

Hiện nay nhà trƣờng đã ứng CNTT dụng cho những hoạt động chính, nhƣ quản 

lý đào tạo, quản lý bảo hiểm quân đội, quản lý nhân viên kỹ thuật và trang thiết bị, 
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quản lý kế toán. Các phần mềm này đƣợc các đơn vị phát triển phần mềm khác nhau 

xây dựng và trên nền tảng công nghệ khác nhau, nhƣ Hệ quản trị CSDL SQL Server,  

Net FrameWork SQL Server, Net FrameWork MS_ACCESS và  FOXPRO For 

WINDOWS (bảng 1.4). Chính vì vậy, chúng hoạt động nhƣ những hệ thống riêng rẽ, 

nên các kết quả của từng hệ thống chỉ đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ bản của mỗi hoạt động 

quản lý. Tuy nhiên, việc tổng dữ liệu cho các báo cáo theo định kỳ hoặc làm những 

báo cáo phân tích phục vụ cho việc lập kế hoạch ngắn hay dài hạn gặp rất nhiều khó 

khăn. Nhiều thao tác lấy dữ liệu từ các hệ thống riêng lẻ phải thực hiện thủ công, khi 

tạo báo các cáo phải làm đồng bộ dữ liệu và thực hiện các xử lý phải viết chƣơng trình 

hay thao tác trực tiếp nên tốn nhiều thời gian. Vấn đề trở nên gay go và phức tạp khi 

kết quả không đúng đắn phải làm lại, thƣờng hay chậm trễ, không đáp ứng đƣợc yêu 

cầu về thời gian.  

Bảng 1.4: Hiện trạng việc ứng dụng CNTT tại trƣờng 

1.4 Bài toán lập các báo cáo trong quá trình quản lý 

Trƣờng cao đẳng nghề số 3-BQP có nhiệm vụ đào tạo nguồn lực cho toàn xã hội, 

đặc biệt cho lực lƣợng vũ trang và bán vũ trang. Vì vậy tổ chức biến chế của Nhà 

TT Đơn vị Dữ liệu sử dụng 
Chƣơng trình 

xử lý dữ liệu 

Phần mềm 

đã sử dụng 

1 
Phòng đào 

tạo 

Giáo viên, học sinh, kế 

hoạch đào tạo, quản lý điểm, 

quản lý tốt nghiệp, báo cáo 

thống kê, tổng hợp 

Hệ quản trị 

CSDL SQL 

Server 

Quản lý đào 

tạo 

2 
Ban Quân 

lực 

Hồ sơ cán bộ, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế 

Nền tảng công 

nghệ Net 

FrameWork 

SQL Server 

Phần mềm 

Bảo hiểm 

quân đội 

ASMS 

3 
Phòng Kỹ 

thuật 

Nhân viên kỹ thuật và trang 

bị vật tƣ kỹ thuật 

Nền tảng công 

nghệ Net 

FrameWork 

SQL Server 

Phần mềm 

quản lý nhân 

viên KT và 

trang bị 

4 
Ban Tài 

chính 

Quản lý tài chính, thu học 

phí, cân đối thu chi và tiền 

lƣơng 

Sử dụng nền 

FOXPRO For 

WINDOWS 

Phần mềm 

quản lý kế 

toán 
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trƣờng trực thuộc Bộ quốc phòng quản lý, còn lĩnh vực chuyên môn đào tạo nghề cho 

các đối tƣợng chính sách xã hội trực thuộc Tổng cục dạy nghề Bộ lao động thƣơng 

binh và xã hội.  Chính vì vậy theo đình kỳ và đột xuất Nhà trƣờng thƣờng xuyên lập 

các báo cáo thống kê gửi các cơ quan chức năng chuyên môn của Bộ quốc phòng và 

Bộ lao động thƣơng binh xã hội. Ngoài ra Nhà trƣờng cần những số liệu thống kê 

chính xác để hỗ trợ cho việc ra quyết định trong lĩnh vực quản lý và dạy nghề. 

Thực tế hiện nay tại Nhà trƣờng bộ phận báo cáo thống kê hàng tháng, quý phải 

xây dựng các mẫu biểu báo cáo thống kê về cơ cấu tổ chức quản lý nhân sự nhƣ danh 

sách đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên phục vụ. Trong lĩnh vực đào tạo thống kê 

đƣợc số lƣợng kết quả tuyển sinh theo đợt, theo năm, theo đối tƣợng tuyển sinh, kết 

qủa đào tạo theo ngành nghề, danh sách học sinh sinh viên ra trƣờng và việc làm sau 

đào tạo. Trong lĩnh lực quản lý vật tƣ trang thiết bị dạy nghề báo cáo đƣợc số lƣợng, 

chủng loại, chất lƣợng, năm sản xuất, năm sử dụng, mã ngành nghề của các loại vật tƣ 

trang thiết bị, phƣơng tiện dạy nghề. Các loại mẫu biểu sổ sách thu chi tài chính v.v.  

Tất cả các công việc đó Nhà trƣờng đang làm thủ công, điều đó dẫn đến những 

bất cập nhƣ khi có yêu cầu bộ phận đƣợc giao nhiệp vụ thống kê báo cáo yêu cầu các 

cơ quan đơn vị trong Nhà trƣờng cung cấp số liệu của cơ quan chuyên môn lĩnh vực 

bộ phận mình phụ trách gửi cho bộ phận báo cáo thống kê. Chính vì vậy xảy ra một số 

hạn chế nhƣ sau: 

‒ Sự trùng lặp và dƣ thừa dữ liệu ví dụ nhƣ cùng một đối tƣợng quản lý con ngƣời 

bộ phận tổ chức nhân sự báo cáo danh sách cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng, mặt khác bộ phận 

quản lý đào tạo lại báo cáo danh sách cán bộ giáo viên và nhân viên phục vụ hay 

trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị phòng kỹ thuật lại báo cáo vật tƣ trang bị 

phƣơng tiện phục vụ huấn luyện còn trong quản lý đào tạo lại báo cáo vật tƣ 

trang thiết bị dạy nghề v.v  

‒ Dữ liệu và tên gọi không thống nhất ví dụ mỗi cơ quan đơn vị có thể sử dụng 

những phần mềm riêng rẽ do vậy dữ liệu định dạng là khác nhau không thống 

nhất chẳng hạn nhƣ bộ phận quản lý nhân sự sử dụng Mã sĩ quan, Mã quân nhân 
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chuyên nghiệp, Mã nhân viên kỹ thuật, còn trong quản lý Cán bộ giáo viên lại sử 

dụng Mã giáo viên, Mã nhân viên phục vụ hay trong quản lý trang thiết bị trong 

quân đội gọi là nhóm phƣơng tiện vật tƣ huấn luyện, còn trong quản lý đào tạo 

gọi là mã vật tƣ  trang thiết bị dạy nghề.  

‒ Tính thời gian do mọi tháo tác bằng phƣơng pháp thủ công chính vì vậy khi các 

báo cáo lập ra không đảm bảo tính kịp thời, ví dụ trong các hệ thống tác nghiệp 

của các cơ quan đơn vị đƣợc cập nhập thƣờng xuyên theo từng ngày giờ vì vậy 

dữ liệu khi gửi cho bộ phận báo cáo thống kê ngày hôm nay khác với ngày hôm 

qua. 

‒ Tính không đầy đủ: Chẳng hạn khi tiến hành báo cáo có những nguồn thông tin 

đầy đủ và chi tiết, có những nguồn thông tin còn thiếu so với yêu cầu chính vì 

vậy ngƣời lập báo cáo phải bổ xung , chỉnh sửa một cách thủ công. 

‒ Không có tính kế thừa dữ liệu ví dụ mỗi khi thực hiện các yêu cầu báo cáo bộ 

phận báo cáo thống kê lại cập nhập dữ liệu từ đầu chứ không sử dụng lại dữ liệu 

đã có và  bổ xung thêm phần dữ liệu mới phát sinh. 

Mặt khác các thông tin dữ liệu về giáo viên,học viên, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, nguồn lực tài chính, các dữ liệu về chính sách xã hội, các chế độ ƣu đãi đối với học 

viên là quân nhân xuất ngũ đƣợc tích lũy qua rất nhiều năm và đƣợc đƣợc lƣu trữ ở 

nhiều nơi, nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, với nhiều định dạng khác nhau trên nhiều 

phƣơng tiện lƣu trữ khác nhau và có chế độ bảo mật khác nhau. Mỗi cơ quan đơn vị 

đều xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin độc lập (trong đó gồm cả phần mềm 

và cơ sở dữ liệu)  

Đặc biệt khi các tiêu chí báo cáo nhiều thì việc làm này mất rất nhiều thời gian 

và công sức đôi khi không chính xác và kịp thời dẫn đến việc hỗ trợ ra quyết định và 

định hƣớng trong lĩnh vực quản lý đào tạo và dạy nghề không chính xác cũng nhƣ  gây 

ra sự lãng phí trong đầu tƣ cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề v.v… Chính điều này, 

đã tạo ra những khó khăn nhất định trong việc thống kê báo cáo khi dữ liệu ngày càng 

lớn và các tiêu chí báo cáo ngày càng nhiều.  
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Xuất phát từ những bất cập ở trên bài toán đặt ra là làm thế nào để xây dựng 

đƣợc một hệ thống báo cáo thống kê một cách đơn giản, có thể kết nối đến tất cả 

những ngƣời sử dụng, những ngƣời tham gia vào các hoạt động báo cáo của Nhà 

trƣờng, dữ liệu của các hệ thống tác nghiệp có thể tích hợp thành một kho dữ liệu. Các 

thông tin trong kho dữ liệu lớn, đa dạng và là nền tảng giúp cho việc báo cáo thống kê 

một cách đầy đủ và chi tiết các tiêu chí từ tổng hợp đến chi tiết một các thống nhất và 

kịp thời và giúp cho nhà lãnh đạo quản lý đƣa ra những quyết định và chiến lƣợc phát 

triển trong tƣơng lai qua đó tôi đƣa ra giải pháp xây dựng kho dữ liệu Data 

Warehouse phục vụ cho việc báo cáo thống kê tại trường Cao đẳng nghề số 3 –

BQP, việc tạo ra kho dữ liệu với đầy đủ các dữ liệu cần thiết và có các công cụ lập báo 

cáo sẵn sàng sẽ đáp ứng dễ dàng mọi yêu cầu quản lý của lãnh đạo. Hơn nữa, với kho 

dữ liệu tại trƣờng, Nhà trƣờng có thể đƣa ra ngay các báo cáo mỗi khi cần thiết mà 

không phải chờ đợi hay mất nhiều thời gian xử lý, mà chúng là nguyên nhân gây ra sự 

chậm chễ hiện nay. 

Có nhiều cách tạo kho dữ liệu trong điều kiện hiện trạng của nhà trƣờng, nhƣ lập 

cơ sở dữ liệu phân tán, tích hợp dữ liệu theo cách truy nhập cơ sở dữ liệu từ xa. Tuy 

nhiên, lập kho dữ liệu với cách trợ giúp của webservice để trích rút chỉ dữ liệu cần 

thiết từ các cơ sở dữ liệu độc lập là tiện lợi cả về chi phí và cách tổ chức thực hiện. 

trên cơ sở tích hợp và sử dụng lại các nguồn thông tin hiện có của các cơ sở dữ liệu tác 

nghiệp trong Nhà trƣờng.  

Với sự hỗ trợ tổ chức và khai thác dữ liệu hƣớng đối tƣợng, từ đó cung cấp khả 

năng khai thác dữ liệu theo nhiều mức khác nhau: tổng thể hoặc chi tiết; biến động 

theo thời gian; so sánh giữa các đối tƣợng báo cáo và theo nhiều chiều khác nhau nhƣ 

theo chiều thời gian, theo các đơn vị báo cáo, … 

 Cung cấp mô hình phân tích thực trạng hệ thống dạy nghề bao gồm các chính 

sách của Chính phủ, hành lang pháp lý, phân tích các xu hướng phát triển nghề 

nghiệp trong nước và quốc tế.  

 Cung cấp thông tin về cơ sở vật chất trang thiết bị, hạ tầng cơ sở thống kê được 

số diện tích, phòng học, nhà xưởng hiện có, tình hình tiềm năng của từng đơn 
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vị, khoa cho từng chuyên ngành và đưa ra được nhu cầu sử dụng và phát triển 

trong giai đoạn tới.  

 Cung cấp thông tin về năng lực đội ngũ cán bộ giáo viên thống kê được số 

lượng, chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhu cầu còn thiếu bao 

nhiêu từ đó đề ra các phương án tuyển mới hay đào tạo lại bằng các chương 

trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên chính sách đãi ngộ như lương, 

thưởng, v.v. Từ đó xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ 

giảng viên trong những năm tới như thế nào ? 

 Hỗ trợ cải thiện chất lượng dạy nghề, lựa chọn phương pháp và công nghệ 

giảng dạy,  lựa chọn hệ thống đánh giá kiểm tra đảm bảo cơ hội việc làm cho 

sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

 Hỗ trợ cho việc xây dựng các quan hệ đối tác căn cứ vào nhu cầu lao động theo 

từng giai đoạn (trong nước và ngoài nước), số lượng các doanh nghiệp và các 

khu công nghiệp. 

 Cung cấp thông tin về nhu cầu học sinh đã đăng ký học nghề, số lượng đối 

tượng chính sách được ưu tiên, số lượng và chất lượng có việc làm sau đào tạo 

để hỗ trợ cho việc xây dựng chiến lược thu hút học sinh. 

1.5 Đề xuất giải pháp cho các vấn đề đặt ra 

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Data Warehouse và Webservices 

Nghiên cứu các bƣớc triển khai Data Warehouse bằng công cụ xây dựng và quản 

lý DW SQL Server 2008.  

Xây dựng quy trình tích hợp dữ liệu từ các nguồn CSDL có sẵn và các các hệ 

thống tác nghiệp hiện có của Nhà trƣờng vào DW bằng công cụ Web services, các 

nguồn dữ liệu này phải đƣợc xử lý, làm sạch, đồng bộ nhất quán, chính xác và tích lũy 

theo thời gian trƣớc khi đƣa vào kho phục vụ cho nhu cầu báo cáo thống kê của Nhà 

trƣờng.  

Xây dựng các giải pháp để khai thác các báo cáo trên cơ sở đã có Data 

Warehouse.   
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 Hệ thống báo cáo phải phục vụ cho việc lập báo cáo theo mẫu có sẵn nhƣ báo 

cáo thống kê theo từng định kỳ báo cáo, báo cáo biến động theo thời gian, theo các 

tiêu chí báo cáo, theo các đầu mối đơn vị báo cáo. 

  Hệ thống phải phục vụ cho việc phân tích số liệu theo hệ thống tiêu chí nhƣ: 

tiêu chí về Cán bộ giáo viên, nhu cầu học nghề của học sinh sinh viên, nhu cầu về 

trang thiết bị vật chất phục vụ cho việc dạy nghề, nguồn lực tài chính, chế độ ƣu đãi 

v.v… 

Hệ thống báo cáo phải có yếu tố thời gian, kịp thời hỗ trợ cho việc ra quyết định 

điều hành và quản lý, xây dựng chiến lƣợc về công tác dạy nghề của Nhà trƣờng.   

Cung cấp giao diện đơn giản, hỗ trợ khai thác hiệu quả báo cáo đã có trong 

CSDL với yêu cầu kiến thức CNTT ngƣời sử dụng ở mức thông thƣờng. 

 Cung cấp khả năng truy xuất thông tin đột xuất và tức thời của báo cáo đƣợc 

cung cấp bởi dữ liệu có sẵn trong kho dữ DW lƣu trữ hoặc đƣợc lấy từ các CSDL 

nghiệp vụ trên hệ thống một cách nhanh chóng ngƣời sử dụng chỉ cần đăng nhập vào 

hệ thống , Chọn chức năng lấy dữ theo liệu yêu cầu nghiệp vụ, chọn chức năng báo 

cáo.  

Các mẫu báo cáo có thể chỉnh sửa số liệu theo yêu cầu nghiệp vụ trƣớc khi xuất 

và in ấn và báo cáo có thể xuất ra dƣới nhiều định dạng nhƣ Word, Excel, PDF. Dữ 

liệu trên báo cáo đƣợc thể hiện dƣới các dạng báo cáo theo bảng biểu hoặc đồ thị , 

cột…. .   

Tùy vào yêu cầu nghiệp vụ các báo cáo đƣợc trích rút theo các tiêu chí đặc chƣng  

khác nhau nhƣ về khoảng thời gian, năm học, loại thiết bị, ngành nghề, cấp bậc, chức 

vụ công tác….Nhằm giúp quá trình quản lý tại trƣờng đƣợc chính xác nhanh chóng 

hiệu quả đúng theo yêu cầu quản lý. 

Có khả năng quản lý ngƣời sử dụng linh động, an toàn, bảo mật dữ liệu báo cáo 

theo thẩm quyền khai thác. Với mỗi ngƣời dùng trên hệ thống tùy từng vai trò chức 

năng đƣợc cấp trên phân công các cán bộ nghiệp vụ chỉ đƣợc thao tác quyền trên các 

nghiệp vụ đƣợc phân quyền tƣơng ứng trên hệ thống và không có quyền thao tác lựa 

chọn, trích xuất các báo cáo nghiệp vụ không đƣợc phân công phân quyền. 
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Chƣơng 2: LÝ THUYẾT KHO DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU 

2.1 Lý thuyết về kho dữ liệu (DW) 

2.1.1 Định nghĩa DW 

Kho dữ liệu (Data Warehouse – DW) là hƣớng tiếp cận phổ biến cho các hệ 

thống dữ liệu lớn và có tính tích lũy tri thức cao. Nó đã đƣợc định nghĩa theo nhiều 

cách. Cho đến nay, chƣa có một cách định nghĩa nào đƣợc xem là hoàn toàn chuẩn 

xác. Từ cách nhìn lƣu trữ, DW đƣợc xem nhƣ là một Cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn, đƣợc 

tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, đƣợc tổ chức theo những cách riêng biệt ở 

trong hay ngoài doanh nghiệp (nhƣ từ các CSDL tác nghiệp khác nhau, từ các dự báo 

hay dữ liệu của khách hàng) để hỗ trợ phân tích hay tổng hợp trên CSDL lịch sử và 

các công cụ truy vấn dữ liệu mạnh. Việc sử dụng DW sẽ tạo ra một sự đồng nhất về 

thông tin doanh nghiệp, và từ đó doanh nghiệp có thể nhận đƣợc các chỉ số phân tích, 

hoặc dùng các công cụ hỗ trợ để theo dõi các chỉ số cần quan tâm. DW có thể xem là 

môi trƣờng có cấu trúc các Hệ thống thông tin (HTTT), cung cấp cho ngƣời dùng 

những thông tin khó có thể truy vấn hoặc biểu diễn trong CSDL tác nghiệp truyền 

thống, nhằm mục đích hỗ trợ việc ra quyết định mang tính lịch sử hoặc hiện tại [7], 

ngƣời đƣợc xem là kiến trúc sƣ đầu tiên xây dựng DW đã định nghĩa: “Kho dữ liệu là 

tập hợp dữ liệu hướng chủ đề, được tích hợp, gắn với thời gian và ổn định, được thiết 

kế cho việc hỗ trợ ra quyết định của người quản lý” [9]. 

Về bản chất, DW hƣớng vào việc cung cấp một kiến trúc, công cụ để phát triển 

dữ liệu của các hệ thống tác nghiệp thành dữ liệu của hệ thống hỗ trợ ra quyết định.  

Dữ liệu đƣợc phát sinh từ các hoạt động hàng ngày và đƣợc thu thập xử lý để phục vụ 

công việc, nghiệp vụ cụ thể của một tổ chức thƣờng đƣợc gọi là dữ liệu tác nghiệp 

(Operational Data). Các hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu tác nghiệp đƣợc gọi là xử lý 

giao dịch trực tuyến (Online Transation Processing – OLTP). Trái lại DW phục vụ 

cho việc phân tích với kết quả có hàm lƣợng thông tin cao. Các hệ thống thu thập xử 

lý dữ liệu loại này còn gọi là xử lý phân tích trực tuyến (Online Analytical Processing 

– OLAP). DW thƣờng rất lớn tới hàng trăm GB hay thậm chí hàng Terabyte.  
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 DW đƣợc xây dựng nhằm mục đích làm tiện lợi cho việc truy cập theo nhiều 

nguồn, nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, sao cho có thể kết hợp đƣợc cả những ứng dụng 

của các hệ thống hiện đại và kế thừa đƣợc từ những hệ thống đã có sẵn từ trƣớc. Nó 

đƣợc thiết kế để quản lý dữ liệu, cung cấp cho những ứng dụng yêu cầu một khối 

lƣợng dữ liệu lớn. DW là thể hiện mô hình hỗ trợ quyết định dạng quan hệ hoặc đa 

chiều đƣợc thiết kế cho việc truy vấn dữ liệu và phân tích hơn là cho việc xử lý giao 

dịch. Chúng thƣờng chứa dữ liệu lịch sử và cho phép lấy dữ liệu từ nhiều nguồn cung 

cấp cho doanh nghiệp những thông tin mà họ cần để đƣa ra các quyết định chiến lƣợc.  

2.1.2 Các tính chất của DW  

Một DW đƣợc xác định là một CSDL, trong đó có chứa các đặc trƣng cơ bản 

nhất nhƣ hƣớng chủ đề, tính ổn định, đƣợc tích hợp, gắn với thời gian.  

2.1.2.1 Hướng chủ đề 

Hƣớng chủ đề có nghĩa là tất cả các dữ liệu đƣợc tổ chức xung quanh một chủ đề 

và đƣợc tập trung lại, lƣu trữ trong cùng một tập có cấu trúc đơn giản dễ sử dụng. 

Thông thƣờng, các ứng dụng tác nghiệp đƣợc thiết kế nhằm giải quyết một số giao 

dịch, công việc hằng ngày và dữ liệu đƣợc thiết kế nhằm mục đích phục vụ công việc 

đó. Trong khi đó, dữ liệu trong DW lại đƣợc dùng để mục đích phân tích và hỗ trợ ra 

quyết định. Đây là những chức năng phức tạp nên cần đƣợc cân nhắc nhiều khía cạnh, 

tiêu chuẩn và sự lựa chọn khác nhau. Dữ liệu trong DW cần đƣợc tích hợp theo cách 

để có thể thực hiện công việc này một cách tốt nhất, đó là phƣơng thức tập hợp dữ liệu 

hƣớng chủ đề. Vì vậy, không phải toàn bộ các thông tin từ cơ sở tác nghiệp đều đƣợc 

dƣa vào DW mà phải chọn lọc theo những chủ đề thích hợp, chứa thông tin cần thiết 

phục vụ cho việc thống kê, phân tích, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định. Ví dụ, trong hệ 

thống quản lý tài chính cũ (có tính tác nghiệp) có thể dữ liệu đƣợc tổ chức theo chức 

năng: cho vay, quản lý tín dụng, quản lý ngân sách, v. v. Sự khác nhau hai cách tiếp 

tiếp cận trên dẫn đến sự khác nhau về nội dung dữ liệu đƣợc lƣu trữ trong hệ thống. 

DW không lƣu trữ dữ liệu chi tiết, chỉ lƣu trữ dữ liệu có tính tổng hợp phục vụ chủ yếu 

cho quá trình phân tích để trợ giúp quyết định.  
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                                     Hệ tác nghiệp   DW 

Quản lý 
Đào tạo
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Học phí

Hoạt động 
giảng dạy

Nghiên cứu 
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Hình 2.1: Tính hƣớng chủ đề 

2.1.2.2 Tính tích hợp 

Một DW đƣợc xây dựng bằng việc tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, lƣu trữ trong 

một cấu trúc thống nhất, toàn vẹn về việc đặt tên, đơn vị đo, cấu trúc mã hóa, các 

thuộc tính vật lý… Tích hợp dữ liệu là một vấn đề luôn đƣợc đặt ra của hầu hết các tổ 

chức, đặc biệt tích hợp dữ liệu phải đòi hỏi phải sử dụng đến nhiều công nghệ chuyên 

dụng đang đƣợc biết đến. Thông thƣờng, dữ liệu trong DW đƣợc tích hợp từ nhiều nền 

tảng hệ quản trị dữ liệu khác nhau thành một hệ hợp nhất. Với một hệ thống tác 

nghiệp, điều này khó có thể thực hiện đƣợc. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân 

không dễ thấy đƣợc, nhƣ với cùng một kiểu dữ liệu, nhƣng trong các hệ quản trị 

CSDL khác nhau là khác nhau. Vì vậy, việc truy cập theo phƣơng thức tuần tự là 

không hiệu quả. Hơn nữa, trƣớc khi dữ liệu đƣợc đƣa vào kho, nó phải đƣợc tích hợp. 

Sự tích hợp này là một tiến trình xuyên suốt trong thời gian khi dữ liệu đƣợc chuyển 

vào kho và sau đó đƣợc đƣa vào CSDL ứng dụng. Ngoài ra, với đặc điểm tích hợp 

tổng thể làm cho DW cung cấp thông tin nhất quán và có ý nghĩa. Ví dụ, dữ liệu từ 

những chƣơng trình ứng dụng thực hiện trên các CSDL tác nghiệp đƣợc tích hợp lại 

theo một cách mã hóa và độ do thống nhất nhƣ sau: 
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Hình 2.2:  Tính tích hợp dữ liệu 

Dữ liệu từ những chƣơng trình ứng dụng thực hiện trên các CSDL tác nghiệp 

đƣợc tích hợp lại theo một cách mã hóa (encoding) và độ đo (measurement) thống 

nhất 

2.1.2.3 Gán nhãn thời gian  

Đối với DW, yếu tố thời gian đƣợc gắn liền với các dữ liệu. Điều này có nghĩa 

là, dữ liệu đƣợc ghi lại theo thời gian lƣu trữ các dữ liệu. Tuy nhiên, hầu hết các truy 

vấn đều đƣợc xử lý ngƣợc lại với việc có một vài thuộc tính về thời gian đƣợc lƣu trữ 

trong DW. Chúng ta đã xác định rằng, hầu hết các hệ tác nghiệp đều không chứa các 

thông tin về lịch sử của nó. Sẽ không thể đoán trƣớc đƣợc chuyện gì sẽ xảy ra trong 

tƣơng lai nếu chúng ta không quan sát đƣợc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Một 

DW sẽ giúp chúng ta lấy ra các thông tin cơ bản này bằng cách thêm trƣờng lịch sử 

thời gian vào dữ liệu đƣợc lấy từ hệ tác nghiệp. Nhƣ vậy, đối với một doanh nghiệp thì 

bản thân DW là một “ảnh chụp nhanh” trạng thái của doanh nghiệp tại các thời điểm 

khác nhau. Nó hỗ trợ việc định ra phƣơng hƣớng và công tác dự báo cho tƣơng lai. Vì 

thế, thuộc tính thời gian đƣợc ngầm hiểu trong DW nhƣ là một thuộc tính bắt buộc. 

Thời gian đóng vai trò nhƣ một phần để đảm bảo tính đơn nhất của các bản ghi và 

cung cấp đặc trƣng về thời gian cho dữ liệu. Dữ liệu trong kho đƣợc lƣu trữ trong thời 

gian rất lâu, cỡ vài năm đến vài chục năm và đƣợc cập nhật định kỳ.  
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Bảng 2.1: Dữ liệu trong DW gắn với thời gian 

Đặc điểm Hệ tác nghiệp DW 

Thời gian 60 đến 90 ngày 2 đến 10 năm 

Nội dung khóa Không chƣa yếu tố thời gian Chứa yếu tố thời gian 

Dữ liệu Có thể cập nhật đƣợc Không cập nhật 

 

2.1.2.4 Tính ổn định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Tính không thay đổi của dữ liệu trong DW 

Dữ liệu trong DW là dữ liệu hƣớng chủ đề, chỉ đọc và chỉ có thể đƣợc kiểm tra. 

Ngƣời sử dụng đầu cuối không đƣợc sửa đổi. Nó chỉ pho phép thực hiện hai thao tác 

cơ bản là nạp dữ liệu vào kho và truy cập vào các vùng trong DW.  Nhờ yếu tố này mà 

tốc độ tổng hợp dữ liệu tăng lên một cách đáng kể. Hơn nữa, kết quả trả lại khi thực 

hiện công việc phân tích trong những thời gian gần nhau thì hầu nhƣ là giống nhau. 

Dữ liệu đƣợc nạp vào một lần từ các CSDL tác nghiệp nhằm mục đích phục vụ truy 

vấn thông tin. Việc cập nhật sửa đổi dữ liệu chỉ đƣợc thực hiện trên CSDL tác nghiệp 

thông thƣờng; Việc thay đổi dữ liệu đã có chỉ đƣợc thực hiện hạn chế khi có lỗi. Nhờ 

vậy tốc độ tổng hợp dữ liệu tăng lên một cách đáng kể, kết quả trả lại khi thực hiện 

công việc phân tích của tuần này cũng giống nhƣ của tuần trƣớc.  

2.1.2.5 Dữ liệu không biến động 

Thông tin trong DW đƣợc tải vào sau khi dữ liệu trong hệ thống điều hành đƣợc 

cho là quá cũ. Tính không biến động thể hiện ở chỗ, dữ liệu đƣợc lƣu trữ lâu dài trong 

kho mặc dù có thêm dữ liệu mới nạp vào nhƣng dữ liệu cũ trong kho vẫn không bị 

DW 

 

 

 

Hệ tác 

nghiệp 

 

 

 
Thêm 

 

 

 

Sửa 

 

 

 

Xóa 

 

 

 

trích lọc,  
 
chuyển đổi và nạp 
dữ liệu 
 

 

 Truy vấn 
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xóa. Điều đó cho phép cung cấp thông tin về một khoảng thời gian dài, cung cấp đủ số 

liệu cần thiết cho các mô hình nghiệp vụ phân tích, dự báo. Từ đó, có những quyết 

định hợp lý. Các kỹ thuật liên quan tới phục hồi dữ liệu, đảm bảo toàn vẹn tham chiếu, 

phát hiện và giải quyết tắc ngẽn… thƣờng không cần thiết.  

2.1.2.6 Dữ liệu tổng hợp 

Dữ liệu tác nghiệp thuần túy không đƣợc lƣu trữ trong DW. DW chỉ lƣu trữ 

những dữ liệu tổng hợp đƣợc tích lại qua nhiều giai đoạn khác nhau theo các chủ đề 

nhƣ đã nêu ở trên.  

2.1.3 Các loại DW thường gặp 

Có ba kiểu DW thƣờng gặp: 

‒  DW doanh nghiệp (Enterprise Data Warehouse - EDW): DW loại này cung cấp 

một tập dữ liệu trung tâm đƣợc tổ chức hỗ trợ cho việc ra quyết định của cả công 

ty (xí nghiệp).  

‒ DW tác nghiệp (Operational Data Store - ODS):  DW loại này dùng cho các 

công ty có phạm vi rộng, nhƣng nó không giống với DW doanh nghiệp. Ở đây 

dữ liệu đƣợc làm tƣơi ngay tức thì và đƣợc sử dụng cho những hoạt động thƣờng 

nhật. Theo định nghĩa của Inmon, ODS khác EDW ở chỗ, nó bị giới hạn về tính 

lịch sử của dữ liệu và đƣợc cập nhật dữ liệu thƣờng xuyên hơn.  

‒ DW chuyên đề (Data Mart - DM): Là CSDL có những đặc điểm giống với DW 

nhƣng quy mô nhỏ hơn và lƣu trữ dữ liệu về một lĩnh vực, một chuyên đề, một 

chuyên ngành cụ thể. DM là DW thứ cấp chứa các dữ liệu tích hợp của DW, 

hƣớng tới phần dữ liệu thƣờng đƣợc gọi là một vùng chủ đề đƣợc tạo ra dành cho 

một nhóm ngƣời sử dụng.  

Dữ liệu trong DM cho thông tin về một chủ đề xác định, không phải của toàn bộ 

hoạt động nghiệp vụ đang diễn ra trong một tổ chức. Thông thƣờng DM là một DW 

riêng đƣợc lƣu trữ trên một máy chủ riêng, trong một mạng cục bộ phục vụ cho một 

nhóm ngƣời nhất định  
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Trong ba loại DW trên, thì ODS là sự nâng cấp từ CSDL vốn tồn tại trong doanh 

nghiệp nếu doanh nghiệp có tổ chức các CSDL phục vụ cho hoạt động của mình. DW 

và DM cần đƣợc phát triển dựa trên việc mô hình hoá dữ liệu theo các chiều, trong đó 

các bảng sự kiện (Fact table) đƣợc kết nối với các bảng chiều (Dimension table). Mục 

tiêu của việc xây dựng các DW này là nhằm phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ ở 

mức cao hơn với hiệu quả cao.  

Nói đến DM ngƣời ta lại chia ra làm hai loại DM phụ thuộc và DM độc lập. 

Trong đó, DM phụ thuộc chứa dữ liệu đƣợc lấy từ DW và dữ liệu này sẽ đƣợc trích lọc 

tinh chế, tích hợp lại ở mức cao hơn cho một chủ đề nhất định và loại DW này đƣợc 

hình thành sau khi đã có DW. Chính vì vậy DM phụ thuộc vào DW 

Còn DM độc lập đƣợc xây dựng trƣớc DW và dữ liệu đƣợc lấy trực tiếp từ các 

nguồn tác nghiệp. Phƣơng pháp này đơn giản hơn và chi phi thấp hơn nhƣng mối DM 

độc lập có cách tích hợp riêng, do đó dữ liệu từ nhiều nguồn DM khó đồng nhất với 

nhau. Chính vì vậy DM loại này có trƣớc DW và không phụ thuộc vào DW 

2.1.4 Cơ sở dữ liệu tác nghiệp và DW 

Thông thƣờng, khi tin học hóa hoạt động quản lý một tổ chức, ngƣời ta thƣờng 

xây dựng CSDL cho các hoạt động quản lý nghiệp vụ thƣờng xuyên của tổ chức và ta 

có các CSDL tác nghiêp. HTTT tác nghiệp với các dữ liệu tác nghiệp có các đặc điểm 

sau: 

‒ Trợ giúp công việc hàng ngày, chứa các dữ liệu hiện thời, phản ánh trạng thái 

của công việc, hoạt động của hệ thống thƣờng đơn giản, giới hạn trong một phạm 

vi nghiệp vụ đã xác định, và hoạt động chính yếu là cập nhật dữ liệu. Xử lý thông 

tin hƣớng đến việc xử lý nhanh các tác vụ đã đƣợc định trƣớc 

‒ Ngƣời dùng là ngƣời làm công việc cụ thể, ở mức độ chi tiết nhƣ nhân viên bán 

hàng, thƣ ký, thủ kho, …Thiết kế thƣờng khó hiểu (các bảng dữ liệu phải đạt 

chuẩn 3 trở lên) đối với ngƣời dùng và che dấu đi những quan hệ trực quan của 

đời thƣờng.  



31 

 

Trong khi đó, DW hƣớng vào trợ giúp quá trình phân tích và ra quyết định cần 

có các đặc điểm nhƣ trợ giúp quá trình quản lý và điều hành công việc. Nó chứa các 

dữ liệu mang tính lịch sử, thể hiện cách nhìn ổn định của công việc trong một giai 

đoạn hay những thời điểm trong quá khứ. Nó đƣợc tối ƣu hóa cho việc truy vấn, với 

câu hỏi đã xác định trƣớc hay đƣợc thiết lập theo yêu cầu ngƣời dùng. Ngƣời dùng là 

những nhà quản lý, phân tích, dự báo hay đánh giá công việc và ra quyết định, các yêu 

cầu thƣờng đa dạng và có tính nghiệp vụ chuyên ngành. Dữ liệu đƣợc thiết kế dễ hiểu 

và dễ sử dụng đối với ngƣời dùng. DW tích hợp và kết nối thông tin từ nhiều nguồn 

khác nhau trên nhiều loại phƣơng tiện lƣu trữ và xử lý thông tin nhằm phục vụ cho 

những ứng dụng xử lý tác nghiệp trực tuyến. DW có thể lƣu giữ thông tin tổng hợp 

theo một chủ đề nghiệp vụ nào đó nhằm tạo ra các thông tin phục vụ hiệu quả cho việc 

phân tích của ngƣời sử dụng.  

Bảng 2.2: So sánh những đặc trƣng của hệ thống tác nghiệp và DW 

Đặc trƣng Hệ tác nghiệp DW 

Định hƣớng Giao dịch tác nghiệp Phân tích 

Kích thƣớc CSDL lớn Cỡ Gigabyte Cỡ Terabyte 

Nguồn dữ liệu Nội bội Bên trong và bên ngoài 

Khả năng cập nhật Có thể cập nhật đƣợc Không cập nhật đƣợc 

Nội dung khóa 
Không chứa yếu tố thời 

gian 
Chứa yếu tố thời gian 

Dữ liệu lƣu trữ 
Mang tính hiện thời, 

cập nhật hàng ngày 

Dữ liệu có tính lịch sử, duy trì 

theo khoảng thời gian 

Khối lƣợng công việc Có thể dự đoán đƣợc Không dự đoán đƣợc 

Hỗ trợ ngƣời dùng Thao tác báo cáo Phân tích dự báo, khai phá 

Kết nối  Cần nhiều kết nối Cần ít kết nối 

Chức năng Phục vụ hoạt động Hỗ trợ ra quyết định 
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2.1.5 Các giải pháp kiến trúc DW 

2.1.5.1 Kiến trúc cơ bản của DW 

‒ Lớp nguồn: Dữ liệu đƣợc đƣa vào từ rất nhiều nguồn khác nhau. Đây là một 

trong những đặc điểm chính của DW, dữ liệu nguồn có thể có sẵn trong hệ thống 

tác nghiệp của doanh nghiệp hoặc lấy từ nguồn bên ngoài. 

 

 

 

Nguồn 1 Nguồn 2 Nguồn 3

DataWarehouse

Người dùng Người dùng Người dùng

 
 

Hình 2.4: Kiến trúc cơ bản của DW 

‒ Lớp DataWarehouse: Lớp này chứa đựng dữ liệu đã đƣợc tổng hợp cùng siêu 

dữ liệu mô tả chúng cũng nhƣ các tiến trình tổng hợp, phân bổ dữ liệu. Hai thành 

phần quan trọng nhất của DW là dữ liệu và siêu dữ liệu. Chúng đƣợc lƣu trữ và 

mô tả một cách nhất quán về nội dụng, ý nghĩa dữ liệu, cũng nhƣ hình thức 

khuôn dạng dữ liệu. 

hang ngày 

Tính ƣu tiên 
Hiệu suất cao, có tính 

săn sàng 

Tính mềm dẻo cao, ngƣời 

dùng tự khai thác 

Độ đo Thông lƣợng giao dịch Thông lƣợng truy vấn 

Ngƣời dùng Ngƣời dùng cuối Quản lý, điều hành, phân tích 
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‒ Lớp ứng dụng: Làm nhiệm vụ tƣơng tác với ngƣời dùng cuối. Một trong những 

đặc điển quan trọng của DW là cung cấp thông tin cho nhiều ngƣời sử dụng 

những yêu cầu không thể dự đoán trƣớc. Vì vậy, lớp ngƣời dùng thƣờng có cấu 

trúc phức tạp, ngƣời dùng có thể sử dụng nhiều công nghệ, công cụ khác nhau để 

khai thác và truy xuất dữ liệu. Vì vậy, giao diện giữa hai lớp này cũng rất đa 

dạng. 

2.1.5.2 Kiến trúc tổng thể đơn giản của DW mức doanh nghiệp 

 

 

Hình 2.5: Kiến trúc DW 

Kiến trúc DW tập trung có một số ƣu điểm nhƣ: dữ liệu đƣợc lữu trữ tại một nơi 

nên có độ tin cậy và chính xác cao. Mọi chủ đề đều đƣợc xem xét và đƣa vào sử dụng 

phục vụ cho nhu cầu toàn doanh nghiệp. Tuy nhiên, hạn chế của kiến trúc này là cấu 

trúc CSDL phải đƣợc điều chỉnh phù hợp cho tất cả các hoạt động, vì vậy thiết kế có 

thể không tối ƣu cho một chức năng nào đó. Tính sẵn sàng bị giảm do rủi ro, sự cố dữ 

liệu hoặc bị ngƣng trệ khi cập nhật dữ liệu. Các thay đổi hoặc cải thiện dữ liệu buộc 

phải có sự đồng ý của toàn bộ doanh nghiệp.  
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2.1.5.3 Kiến trúc DW với vùng gán nhãn 

Kiến trúc DW với vùng dữ liệu gắn nhãn đƣợc biểu diễn nhƣ hình 2.6 Ở đây siêu 

dữ liệu và các dữ liệu chƣa chế biến của hệ thống OLTP hiện tại đƣợc đƣa vào cùng 

dữ liệu tổng hợp. Các dữ liệu tổng hợp rất có giá trị trong DW vì nó đƣợc tính trƣớc 

trong quá trình nạp dữ liệu vào DW, nên ngƣời dùng dễ dàng truy xuất dữ liệu. Nhƣ 

vậy, để có đƣợc các dữ liệu trong DW cần có một quá trình làm sạch và những thao 

tác chế biến trƣớc khi đẩy dữ liệu vào DW.  

Hệ thống 
tác nghiệp

Hệ thống file

Phân tích

Báo cáo

Khai phá 
dữ liệu

Hệ thống 
tác nghiệp

Hệ thống 
tác nghiệp

Siêu dữ liệu

Dữ liệu 
tổng hợp

Dữ liệu mới

Nguồn dữ 
liệu

Vùng gán 
nhãn

Người dùng

KHO DỮ LIỆU

 
 

Hình 2.6: Kiến trúc của DW với vùng gắn nhãn (Staging area) 
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Bô phận
Quản lý

Server

Bộ phận
Kế toán

Server

Bộ phận 
Đào tạo

Datamart độc lập 
cho kế toán

Siêu dữ liệu

Server

Máy trạmNguồn dữ liệu

 

 

Hình 2.7: Kiến trúc Datamart độc lập 

 

2.1.5.4 Kiến trúc DW chủ đề Datamart phụ thuộc 

 

Hệ thống 
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2.1.6 Các thành phần cơ bản của kiến trúc DW 

Kiến trúc tổng quát của DW bao gồm từ nhiều thành phần. Nguồn dữ liệu của nó lấy 

từ rất nhiều nguồn khác nhau và có cấu trúc dữ liệu khác nhau:  

‒ Dữ liệu từ hệ thống tác nghiệp: Các dữ liệu chi tiết nhận đƣợc từ các hoạt động 

nghiệp vụ hàng ngày. Đây là nguồn dữ liệu chính để xây dựng DW, chứa các dữ 

liệu chi tiết hiện tại của hệ thống tác nghiệp.  

‒ Dữ liệu từ hệ thống phân tích: Đây là dữ liệu đƣợc tổng hợp từ dữ liệu nguồn đã 

cũ và tổ chức lại theo nhiều phƣơng pháp khác nhau.  

‒ Dữ liệu từ bên ngoài: đây là các dữ liệu từ các nguồn ngoài hệ thống có thể do 

các tổ chức khác thu thập và tạo ra. Nó đƣợc sử dụng cho các yêu cầu phân tích 

dữ liệu. Ví dụ nhƣ các CSDL từ các tệp excel, các tệp thô, hay dạng XML,... Vì 

thế, trƣớc khi đƣa vào DW cần phải chuyển đổi và tích hợp dữ liệu.  

Các công cụ trích lọc, chuyển đổi và nạp dữ liệu thực hiện các nhiệm vụ thu 

thập, chuẩn hóa, làm sạch, chắt lọc, tích hợp dữ liệu và nạp vào DW.  

DW là nơi lƣu trữ các loại dữ liệu. Nó gồm ba khối lớn: các dữ liệu thô, các dữ 

liệu tổng hợp và siêu dữ liệu.  

Các chức năng chính của siêu dữ liệu bao gồm: 

‒ Định nghĩa các dữ liệu lƣu trữ trong kho, mô tả các báo cáo và các truy vấn, mô 

tả các quy định sao chép, cập nhật và nạp dữ liệu, mô tả cách truy nhập dữ liệu.  

‒ Các DW chuyên đề lƣu các dữ liệu về một lĩnh vực, một chuyên ngành. Các công 

cụ truy vấn giúp tạo báo cáo, phân tích trực tiếp và khai phá dữ liệu.  

‒ Hệ quản trị DW. Nó có chức năng nạp vào, nạp lại dữ liệu, trích lọc dữ liệu, đảm 

bảo an toàn truy nhập, sao lƣu và phục hồi dữ liệu.  

‒ Hệ thống phân phối thông tin bao gồm hai lớp. Lớp thứ nhất chuyển tải dữ liệu 

giữa các thành phần của kho và các bộ phận liên quan.  Lớp thứ hai là lớp kết cấu 

hạ tầng cung cấp các công cụ cho tìm kiếm, quản lý, xác định các phần mềm ứng 
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dụng cho ngƣời dùng, cho việc sao chép, cập nhật, kết nối, tổng hợp dữ liệu, 

cung cấp các dịch vụ quản lý các khối dữ liệu, và các xử lý yêu cầu.  

2.1.7 Các lược đồ dữ liệu của DW 

Khi phát triển một DW, ngƣời ta thƣờng sử dụng hai lƣợc đồ để tổ chức lƣu trữ 

dữ liệu, đó là lược đồ hình sao (Star Flake) và lược đồ hình tuyết rơi (Snow Flake).  

2.1.7.1 Lược đồ hình sao 

Lƣợc đồ hình sao đƣợc Dr. Ralph Kimball đề xuất dùng trong thiết kế CSDL cho 

DW, là giản đồ dữ liệu quan hệ, diễn tả dữ liệu nhiều chiều. Nó là dạng lƣợc đồ đơn 

giản nhất của DW, chứa một hoặc nhiều chiều và một bảng sự kiện. Nó đƣợc gọi là 

lƣợc đồ hình sao vì sơ đồ quan hệ thực thể giữa các bảng chiều và bảng sự kiện giống 

nhƣ hình sao. Các sự kiện đƣợc nằm ở trung tâm của mô hình và đƣợc bao quanh bởi 

các chiều liên quan mà trong đó bảng sự kiện đƣợc kết nối với nhiều bảng chiều (hình 

vẽ 2.9). Lợi ích của lƣợc đồ hình sao là sự tách đƣợc các dữ liệu thành các lớp nhỏ 

theo các bảng chiều, tăng tốc độ của việc trình diễn dữ liệu và dễ dàng hiểu đƣợc về 

dữ liệu.  

 
 

Hình 2.9: Lƣợc đồ hình sao của DW 
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Trong CSDL thiết kế theo lƣợc đồ hình sao, các truy vấn với những câu hỏi phức 

tạp liên quan đến nhiều bảng và số liệu tổng trở lên đơn giản hơn, số lƣợng công việc 

cần làm ít hơn so với một mô hình quan hệ chuẩn. Giản đồ hình sao rất trực quan, dễ 

sử dụng thể hiện khung nhìn đa chiều của dữ liệu, cải thiện đáng kể thời gian truy vấn 

và cho phép thực hiện một số tính năng đa phạm vi. Khóa của bản sự kiện đƣợc tạo 

bởi khóa của các bảng chứa thông tin theo chiều. 

2.1.7.2 Lược đồ tuyết rơi  

Lƣợc đồ tuyết rơi là một cải tiến mở rộng của lƣợc đồ hình sao, tại mỗi cánh sao 

không phải một bảng chiều mà có nhiều bảng. Trong đó một số chiều đƣợc phân cấp 

để thể hiện rõ ràng dạng chuẩn của bảng chiều. Điều này dẫn đến nhiều lợi ích trong 

việc duy trì các bảng chiều. Tuy nhiên, cấu trúc phi chuẩn của các bảng chiều trong 

lƣợc đồ hình sao có thể thích hợp hơn cho việc duyệt các chiều. Trong lƣợc đồ tuyết 

rơi (hình 2.10), các bảng chiều đƣợc chuẩn hóa. Trong một vài trƣờng hợp, lƣợc đồ 

này cải thiện việc truy xuất dữ liệu vì các bảng nhỏ hơn đƣợc liên kết với nhau nên dễ 

bảo trì, tăng tính mềm dẻo. Tuy nhiên, lúc này số lƣợng bảng sử dụng sẽ bị tăng lên, 

việc thực hiện những câu truy vấn khó khăn hơn nhiều vì có nhiều bảng cần liên kết 

với nhau.  

 

Hình 2.20: Lƣợc đồ tuyết rơi của DW 
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2.2 Tích hợp dữ liệu 

2.2.1 Khái niệm về tích hợp dữ liệu 

Tích hợp dữ liệu là một khái niệm mà có rất nhiều nhà khoa học khác nhau định 

nghĩa theo quan điểm riêng của mình. Chính vì vậy, thực chất tích hợp dữ liệu là vấn 

đề kết nối nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và cung cấp cho ngƣời dùng một khung nhìn 

chung thống nhất trên tất cả các nguồn dữ liệu đó. Đặc điểm của hệ thống tích hợp dữ 

liệu tổng quát là bao gồm các nguồn dữ liệu phân tán, không nằm tập trung tại một địa 

điểm và cũng không đồng nhất về mặt kiến trúc cũng nhƣ về ngữ nghĩa của thông tin. 

Các nguồn dữ liệu này có thể là các CSDL trong các hệ thống khác nhau, cũng có thể 

là các trang Web ở các địa chỉ khác nhau, cũng có thể là của cá nhân con ngƣời với 

các quan điểm khác nhau về một vấn đề nào đó. Sự không đồng nhất này thể hiện ở 

các ngôn ngữ biểu diễn và từ vựng biểu diễn dữ liệu. Các nguồn dữ liệu có thể có ngôn 

ngữ biểu diễn khác nhau, ví dụ CSDL của một nguồn đƣợc biểu diễn theo dạng XML, 

nhƣng một nguồn dữ liệu khác lại đƣợc biểu diễn theo CSDL quan hệ.  

Qua hệ thống tích hợp dữ liệu, chúng ta có thể lấy thông tin từ tất cả các nguồn 

dữ liệu mà chúng ta mong muốn. Điều đó có nghĩa là, chúng ta thao tác với các nguồn 

dữ liệu đƣợc lấy thông tin từ các nguồn khác nhau với những ràng buộc giữa các 

nguồn dữ liệu đó. Khi kết nối từ các nguồn dữ liệu lại với nhau để đƣa ra câu trả lời 

thống nhất phù hợp với yêu cầu ngƣời sử dụng. Tuy nhiên, cần có giải pháp xử lý dữ 

liệu trƣớc đó, nhằm đảm bảo sự đồng bộ dữ liệu. Giải pháp hữu hiệu nhất trong trƣờng 

hợp này là tích hợp dữ liệu. Tùy vào quy mô và cấu trúc CSDL mà chi phí cho dự án 

tích hợp phù hợp khi sử dụng một trong hai mô hình tích hợp sau: 

2.2.1.1 Tích hợp dữ liệu trực tiếp 

Với mô hình tích hợp này, dữ liệu trong các CSDL có cùng định dạng, hoặc xây 

dựng một CSDL mới bao quát các CSDL có cấu trúc khác nhau. Mô hình này thƣờng 

áp dụng cho các ứng dụng đơn giản, có chi phí thấp.  

2.2.1.2 Tích hợp dữ liệu qua thành phần trung gian 
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Đây là mô hình tích hợp dùng cho các CSDL có cấu trúc và định dạng dữ liệu 

khác nhau. Thành phần trung gian đóng vai trò trung chuyển, có nhiệm vụ nhận dữ 

liệu từ CSDL nguồn, sau đó biến đổi và chuyển tới CSDL đích. Do đó cấu trúc nguyên 

thủy của các CSDL ban đầu không bị thay đổi. Mô hình này đang đƣợc sử dụng phổ 

biến.  

Một vấn đề quan trọng của tích hợp dữ liệu là tính toàn vẹn dữ liệu, phải đảm 

bảo không có mâu thuẫn dữ liệu giữa các CSDL khi một ứng dụng đƣợc tích hợp làm 

thay đổi dữ liệu. Trƣờng hợp đơn giản đối với một ứng dụng Máy trạm/Server: khi 

Máy trạm yêu cầu dữ liệu, Server cung cấp cho nó một bản sao dữ liệu. Máy trạm thực 

hiện việc đọc/ghi trên bản sao dữ liệu đó, sau khi kết thúc giao dịch, dữ liệu trong bản 

sao sẽ phải đƣợc cập nhật vào bản chính trên Server. Vì vậy dữ liệu luôn đảm bảo toàn 

vẹn. Trong trƣờng hợp nhiều bản sao dữ liệu cùng tồn tại trong các CSDL, khi dữ liệu 

ở một bản sao nào đó thay đổi thì dữ liệu trên các bản sao ở các CSDL khác cũng phải 

thay đổi.  

Chẳng hạn: Thông tin ngƣời lao động của một công ty đƣợc lƣu trong nhiều 

CSDL. CSDL nhân sự chứa thông tin cá nhân, CSDL tài chính chứa thông tin tiền 

lƣơng. Cả hai CSDL này đều chứa thông tin về ngƣời lao động. Do đó, khi có một 

nhân viên thêm vào công ty thì dữ liệu phải đƣợc cập nhật trên cả hai CSDL.  

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, một trong những phƣơng pháp đƣợc ứng dụng 

là đồng bộ dữ liệu. Đồng bộ dữ liệu là sự làm phù hợp các nội dung trong hai hay 

nhiều CSDL nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Với phƣơng thức này, dữ liệu 

đƣợc thay đổi ở một CSDL và sau đó đƣợc sao chép tới các CSDL liên quan khác. 

Tùy thuộc vào các yêu cầu sử dụng, dữ liệu có thể đƣợc đồng bộ ngay lập tức khi có 

sự kiện xảy ra hoặc định kỳ theo một khoảng thời gian nhất định.    

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11: Minh họa đồng bộ dữ liệu (EIA) 
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Trong hình 2.11, CSDL 2 chứa một bản sao của CSDL 1. Khi ứng dụng 1 thay 

đổi dữ liệu trong bản chính ở CSDL 1 thì dữ liệu của bản sao trong CSDL 2 đƣợc cập 

nhật lại, do đó không có mâu thuẫn dữ liệu.  

2.2.3 Các phương pháp tích hợp dữ liệu 

Các phƣơng pháp tích hợp dữ liệu dựa trên cơ sở của kỹ thuật tích hợp.  

2.2.3.1 Tích hợp dữ liệu dựa trên ước lượng không chắc chắn 

Tích hợp dữ liệu dựa trên ƣớc lƣợc không chắc chắn là phƣơng pháp tính toán độ 

phù hợp của các dữ liệu thu thập đƣợc với yêu cầu của ngƣời dùng hoặc ứng dụng cụ 

thể, sau đó chọn ra dữ liệu có độ phù hợp cao nhất.  

Ví dụ, trong các ứng dụng tìm kiếm truy xuất thông tin dữ liệu trên Web, nhƣ 

Yahoo, Google, Alta Vista… độ phù hợp của một thông tin dữ liệu đƣợc tính qua hai 

tham số là độ chính xác và khả năng chấp nhận dữ liệu.  

2.2.3.2 Tích hợp dữ liệu dựa trên các ràng buộc dữ liệu 

Các phƣơng pháp thuộc về dạng này đƣợc áp dụng cho hệ thống bao gồm các 

nguồn biểu diễn dữ liệu dƣới dạng các hệ CSDL và cấu trúc, ràng buộc trong các hệ 

CSDL này là có thể biết đƣợc. Mục đích của các hệ thống này là trả lời các truy vấn 

của ngƣời dùng về thông tin dữ liệu trong nhiều nguồn khác nhau mà không cần truy 

nhập trực tiếp vào các nguồn thông tin này. Tiêu biểu cho phƣơng pháp tích hợp dữ 

liệu thuộc loại này là phƣơng pháp dùng cho HTTT dựa trên Internet (Internet Base 

Information System - IBIS). Phƣơng pháp tích hợp dữ liệu này đƣa ra lƣợc đồ bộ ba 

(G, S, M) đƣợc xây dựng từ các nguồn thông tin dữ liệu cần tích hợp:  

 Lược đồ toàn cục (Global schema – G): giống nhƣ lƣợc đồ quan hệ trong lý 

thuyết về CSDL, mô tả các ràng buộc nhất quán, các ràng buộc khóa và các yêu 

cầu về tính độc lập giữa các nguồn thông tin dữ liệu.  

 Lược đồ dữ liệu (Source schema – S): Mô tả cấu trúc của tập các nguồn dữ liệu 

cần tích hợp trong hệ thống.  
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 Các ánh xạ (Map schema –M): bao gồm các ánh xạ đƣợc thiết lập giữa lƣợc đồ 

toàn cục và các lƣợc đồ nguồn dữ liệu.  

Trên cơ sở xem xét các ràng buộc đƣợc định nghĩa trong G và cấu trúc biểu diễn 

trong S. Ngƣời thiết kế hệ thống sẽ xác định các ánh xạ tƣơng ứng giữa các thực thể 

dữ liệu trong các nguồn dữ liệu.  

2.2.3.3 Tích hợp dữ liệu tự động dựa trên ontology 

Phƣơng pháp tích hợp dữ liệu dựa trên ontology sử dụng một cấu trúc phân lớp 

các khái niệm, thuật ngữ và các quan hệ giữa các khái niệm để biểu diễn các nguồn dữ 

liệu cần tích hợp. Cả cả nôi dung và ngữ nghĩa thông tin dữ liệu đƣợc biểu diễn thông 

qua tƣơng tác giữa các thành phần dựa trên ontology của các dữ liệu nguồn đƣợc tích 

hợp. Chính vì vậy, ontology giải quyết đƣợc vấn đề không đồng nhất về ngữ nghĩa 

thông tin dữ liệu. Quá trình tích hợp dữ liệu này sẽ diễn ra một cách tự động thông qua 

việc xác định các ánh xạ tƣơng đƣơng hoặc không tƣơng đƣơng giữa các khái niệm 

trong ontology khác nhau.  

2.2.4 Môi trường tích hợp đồng nhất 

2.2.4.1 Công nghệ Java RMI 

Lập trình đối tƣợng phân tán là một trong những vấn đề nóng bỏng của công 

nghệ phân tán phần mềm ngày nay. Java là ngôn ngữ đi tiên phong với Phương pháp 

triệu gọi từ xa (Remote Method Invocation - RMI) - một kỹ thuật cài đặt các đối tƣợng 

phân tán vô cùng hiệu quả và linh hoạt. Thông thƣờng, các chƣơng trình Java đƣợc 

viết dƣới dạng thủ tục hoặc hàm, và việc các hàm gọi lẫn nhau, truyền tham số hay kết 

quả cho nhau chỉ xảy ra ở máy cục bộ. Kỹ thuật RMI - triệu gọi phƣơng thức từ xa, là 

cách thức giao tiếp giữa các đối tƣợng trong Java có mã lệnh cài đặt nằm trên các máy 

khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau. Công nghệ Java RMI [10] sử dụng để tích hợp các 

ứng dụng đƣợc xây dựng cùng một ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, các ứng dụng có thể 

kết nối và trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau không cần thành phần chuyển đổi ngôn 

ngữ trung gian. Công nghệ cho môi trƣờng tích hợp đồng nhất chủ yếu là JRMI (Java 

RMI) của IBM và Mô hình đối tượng thành phần phân tán (Distributed Component 
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Object – DCOM) của Microssoft [11]. Tuy nhiên, ngôn ngữ Java chiếm ƣu thế cho lập 

trình phân tán RMI hỗ trợ các đối tƣợng từ xa thông qua giao thức JRMI. Với công 

nghệ này, phía yêu cầu thông tin và phía cung cấp thông tin đều đƣợc xây dựng trên 

ngôn ngữ Java. Mỗi đối tƣợng RMI Server định nghĩa một giao diện để có thể truy cập 

đối tƣợng Server từ bên ngoài máy ảo Java (Java Virtual Machine - JVM) hiện hành 

và trên JVM của máy tính khác. Giao diện là một tập các cách thức để biểu diễn các 

dịch vụ và triệu gọi đối tƣợng phía server. Nó đƣợc xây dựng và biên dịch bằng 

chƣơng trình RMI. Một RMIRegistry trên máy chủ chứa thông tin về các đối tƣợng 

server và cung cấp tên dịch vụ cho RMI. Khi máy khách yêu cầu một đối tƣợng tham 

chiếu tới đối tƣợng máy chủ thì máy khách sẽ tìm kiếm trong RMIRegestry. Khi một 

RMI máy trạm yêu cầu một dịch vụ từ RMI server, nó thực hiện các bƣớc sau: 

‒ Kết nối với JVM có chứa các đối tƣợng ở xa.  

‒ Truyền các thông số cho JVM ở xa.  

‒ Chờ các kết quả của các phƣơng thức yêu cầu.  

‒ Nhận về giá trị cần gọi.  

Bằng việc sử dụng các đối tƣợng, các dữ liệu và mã lệnh có thể đƣợc trao đổi 

trực tiếp giữa máy chủ và máy khách. Vì thế, một đối tƣợng có thể chạy đƣợc trên cả 

máy chủ lẫn máy khách.  

Để giải quyết một số vấn đề trong việc truyền thông giữa Máy trạm/Server. RMI 

không cho phép gọi trực tiếp mà thông qua lớp trung gian. Lớp này tồn tại ở cả hai 

phía Máy trạm và Server. Lớp ở máy Máy trạm gọi là Stub, lớp ở máy Server gọi 

là Skeleton. Máy trạm gọi sẽ gọi đến đối tƣợng đại diện Stub. Stub chuyển lời gọi 

đến đối tƣợng đại diện trên máy chủ là Skeleton thông qua kiến trúc RMI. Sau 

đó, Skeleton gọi đối tƣợng thật trên máy chủ và kết quả trả về cho máy khách. 

Quá trình trả kết quả về cho máy khách đƣợc thực hiện tuần tự ngƣợc lại với quá 

trình gọi.  
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Hình 2.32: Giao tiếp giữa Máy trạm và Server qua RMI 

2.2.4.2 Công nghệ DCOM 

Ngoài công nghệ Java RMI còn có một công nghệ sử dụng cho môi trƣờng đồng 

nhất là Mô hình đối tượng thành phần phân tán (Distributed Component Object Model 

– DCOM). DCOM là một chuẩn do tập đoàn Microsoft phát triển, nó là mở rộng của 

chuẩn Mô hình đối tương thành phần (Component Object Model - COM). DCOM 

cung cấp các đối tƣợng từ xa thông qua một giao thức đƣợc gọi là ORPC. ORPC đƣợc 

xây dựng trên DCE/RPC và tƣơng tác với các dịch vụ thực thi trong COM. Công nghệ 

DCOM có một số đặc điểm sau [12]  

‒ DCOM là một mô hình phân tán dễ triển khai với chi phí thấp, hỗ trợ kết nối chặt 

giữa các ứng dụng và hệ điều hành. COM định nghĩa cách thức các thành phần 

và máy trạm liên lạc trao đổi với nhau trên cùng một máy. DCOM mở rộng 

COM bằng cách sử dụngcác giao thức mạng chuẩn khi cần trao đối dữ liệu với 

máy khác trên mạng. DCOM hỗ trợ kết nối giữa các đối tƣợng và những kết nối 

này có thể đƣợc thay đổi lúc đang chạy. Các đối tƣợng DCOM đƣợc triển khai 

bên trong các gói nhị phân chứa các mã lệnh quản lý chu kỳ sống của đối tƣợng 

và việc đăng ký đối tƣợng.  

‒ DCOM mang đến nhiều ƣu điểm nhƣ tính ổn định, không phụ thuộc vị trí địa lý, 

quản lý kết nối hiệu quả và dễ dàng mở rộng. Nó là một lựa chọn tốt cho các 

doanh nghiệp có các ứng dụng chạy trên nền Windows. Tuy nhiên, đây cũng 

Client Process 

RMI 

Server Process 

Skeleton Stub 
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chính là nhƣợc điểm lớn của các công nghệ của Microsoft vì chúng bị giới hạn 

trên nền tảng Windows.  

‒  

 

Nguồn: [4]  

Hình 2.43: Kiến trúc công nghệ DCOM [11] 

 

Các kiến trúc trên đều hƣớng đến việc xây dựng một hệ thống hƣớng dịch vụ, tuy 

nhiên chúng vẫn còn gặp phải một số vấn đề nhƣ sau: 

‒ Chúng có kết nối chặt, nghĩa là kiến trúc triển khai cài đặt bên phía nhà cung 

cấp dịch vụ và phía sử dụng dịch vụ phải giống nhau. Điều này đồng nghĩa với 

khó khăn, mỗi khi có sự thay đổi từ một trong hai phía, bởi vì mỗi thay đổi cần 

đƣợc đánh giá, lên kế hoạch và sửa chữa ở cả hai phía.  

‒ Những chuẩn trên đa phần là chuẩn đóng, chúng hầu nhƣ không thể kết hợp, hoạt 

động với chuẩn khác. Ví dụ nhƣ bắt đối tƣợng Java trao đổi dữ liệu trực tiếp với 

một đối tƣợng DCOM là không thể.  

‒ Các đối tƣợng của các mô hình trên là fine-grained, nghĩa là lƣợng thông tin 

trong mỗi lần thực hiện giao dịch là ít, và đƣợc thực hiện nhiều lần dẫn đến 

chiếm dụng băng thông sử dụng và tăng thời lƣợng đáp trả dữ liệu. . 
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2.2.5 Môi trường tích hợp không đồng nhất 

Một thực tế của các doanh nghiệp hiện nay là, không phải tất cả các ứng dụng 

đều đƣợc xây dựng trên cùng một ngôn ngữ, mà trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác 

nhau nhƣ Java, Visual Basic, Visual C++, … Do đó, khi tích hợp các ứng dụng không 

cùng ngôn ngữ thì các công nghệ tích hợp trong môi trƣờng đồng nhất nhƣ Java RMI 

hay DCOM không thực hiện đƣợc. Điều này dẫn tới yêu cầu phải có công nghệ có thể 

hiểu đƣợc các ngôn ngữ của các ứng dụng tích hợp. Để giải quyết vấn đề này một số 

công nghệ cho môi trƣờng tích hợp không đồng nhất ra đời.  

2.2.5.1 Công nghệ CORBA 

Kiến trúc môi giới yêu cầu đối tượng chung (Common Object Request Broker 

Architecture – CORBA) là công nghệ tích hợp các ứng dụng phân tán đƣợc chuẩn hóa 

bởi tổ chức OMG, sử dụng đƣợc trên các nền hệ điều hành và tƣơng thích đƣợc với 

nhiều ngôn ngữ lập trình [13]. Trong CORBA việc triệu gọi các đối tƣợng từ xa thông 

qua giao thức IIOP, tất cả đều dựa vào thành phần Môi giới yêu cầu đối tượng (Object 

Request Broker - ORB) hoạt động nhƣ một kênh đối tƣợng trung tâm. Mỗi đối tƣợng 

CORBA có thể tƣơng tác trong suốt với đối tƣợng CORBA khác trong cùng một máy 

hoặc ở máy khác trong mạng. Mỗi đối tƣợng có một giao diện và giao diện này mô tả 

một tập các phƣơng thức. Máy trạm có thể sử dụng các phƣơng thức gọi trên các đối 

tƣợng tham chiếu giống nhƣ các đối tƣợng CORBA server đang nằm trong không gian 

địa chỉ của CORBA máy trạm. ORB đảm nhận tìm một sự thực thi của đối tƣợng 

CORBA so sánh, nhận gửi đi các yêu cầu, nhận lại kết quả cho máy trạm. Đối tƣợng 

CORBA tƣơng tác với ORB thông qua giao diện của ORB.  

Trong CORBA gồm có thành phần trung gian, đối tƣợng đại diện cho đối tƣợng 

cần gọi phía máy khách là Stub, đối tƣợng đại diện cần triệu gọi phía máy chủ là 

Skeleton. Cả Stub và Skeleton đƣợc mô tả bằng Ngôn ngữ định nghia mô tả giao diện 

(Inteface Discription Definition Language – IDDL). Sau khi xây dựng một giao diện 

chung, các ứng dụng có thể giao tiếp với nhau thông qua Stub và Skeleton, thành phần 

môi giới trung gian ORB và môi trƣờng mạng với giao thức IIOP.  
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Một điểm giống với công nghệ Java RMI của CORBA đó là cách triệu gọi 

phƣơng thức của đối tƣợng trên ứng dụng khác thông qua các đối tƣợng đại diện Stub 

và Skelecton. Tuy nhiên, các đối tƣợng Stub và Skelecton của CORBA sinh ra từ 

IDDL, không giống nhƣ của Java RMI đƣợc sinh ra từ định nghĩa đối tƣợng Java.  

2.2.5.2 Công nghệ Web Services (Dịch vụ Web) 

Web Services cũng là một công nghệ tích hợp ứng dụng sử dụng trong môi 

trƣờng tích hợp không đồng nhất và các ứng dụng luôn có sự thay đổi.  

Một dịch vụ Web là một ứng dụng có khả năng xử lý một công việc độc lập, 

đƣợc mô đun hóa, tự mô tả và dễ dàng kết nối với các ứng dụng khác để thực hiện xử 

lý những công việc phức tạp hơn thông qua môi trƣờng mạng. Giống nhƣ các công 

nghệ DCOM, RMI, CORBA, Web Services cũng là một công nghệ dùng cho tích hợp 

các ứng dụng phân tán. Với Web Services, ngƣời sử dụng có thể biết đƣợc cách thức 

triệu gọi các dịch vụ thông qua giao diện mô tả dịch vụ. Các ứng dụng trao đổi dữ liệu 

với nhau thông qua các thông điệp đƣợc xây dựng theo một cấu trúc chung và sử dụng 

giao thức truyền thông HTTP. Với cách thức giao dịch bằng thông điệp, các ứng dụng 

gửi và nhận dữ liệu bằng các thông điệp [14].  

Web Services đƣợc xây dựng từ các chuẩn SOAP, WSDL, UDDI trên nền tảng 

XML. Ngƣời sử dụng có thể tìm thấy dịch vụ ở mục UDDI, biết đƣợc giao diện của 

dịch vụ bằng mô tả WSDL và sử dụng dịch vụ thông qua giao thức SOAP. 

 

 
 

 

Hình 2.54: Giao tiếp giữa bên sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ 

Ƣu điểm của Web Services là các chuẩn đƣợc xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ 

XML. Đây là sự thuận lợi cho việc mở rộng ứng dụng mà không ảnh hƣởng đến mối 

liên kết nội tại với các ứng dụng khác. Một ƣu điểm nữa của Web Services là không 
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cần quan tâm các ứng dụng đƣợc viết bằng ngôn ngữ gì, thực thi trên hệ điều hành 

nào, cấu hình phần cứng ra sao và định vị ở đâu. Qua đó cho thấy, các ứng dụng đƣợc 

tích hợp có liên kết lỏng lẻo và tính trong suốt khi sử dụng công nghệ Web Services.  

Tính liên kết lỏng lẻo: Trong môi trƣờng liên kết chặt, mỗi ứng dụng kết nối với 

ứng dụng khác qua một tổ hợp các giao diện đóng, giao thức mạng đóng, nên việc tích 

hợp các ứng dụng cần nhiều thời gian và chi phí cao để mở và đóng liên kết giữa  các 

máy tính trong hệ thống. Với tính liên kết lỏng của Web Services, mỗi một phần của 

phần mềm nhƣ là một dịch vụ Web, dễ dàng di chuyển đến các vị trí khác nhau và có 

thể liên kết lại một cách đơn giản.  

Tính trong suốt: Tính trong suốt của Web Services cho phép các ứng dụng đƣợc 

tích hợp ở bất kỳ chỗ nào trong mạng mà không ảnh hƣởng đến hoạt động tích hợp. 

Bởi vì, mỗi dịch vụ có một địa chỉ URL riêng trên mạng Internet, chỉ cần triệu gọi nó 

thông qua địa chỉ URL.  

Trên đây giới thiệu một số công nghệ tích hợp ứng dụng gồm Java RMI, DCOM, 

CORBA và Web Service. Chúng có điểm chung là: đƣợc sử dụng để xây dựng các 

ứng dụng phân tán trên môi trƣờng mạng. Tuy nhiên, mỗi công nghệ đáp ứng đƣợc 

các yêu cầu khác nhau với mức độ và điều kiện khác nhau cho một giải pháp tích hợp.  

Môi trường tích hợp: Công nghệ JavaRMI và DCOM hiệu quả trong môi 

trƣờng tích hợp đồng nhất, nhƣng trong môi trƣờng tích hợp không đồng nhất thì 

chúng không sử dụng đƣợc. Để khắc phục vấn đề này, công nghệ CORBA ra đời để 

thay thế cho Java RMI và DCOM. Nhƣng hạn chế của công nghệ này là  các ứng dụng 

tích hợp phụ thuộc vào giao diện IDL. Vì vậy Web Services là công nghệ đƣợc lựa 

chọn cho cả giải pháp tích hợp đồng nhất và không đồng nhất.  

Các lợi thế của Web Services  

‒ Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình: Các công nghệ khác chỉ đƣợc hỗ trợ bởi một ngôn 

ngữ lập trình, thì Web Services đƣợc hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ lập trình.  

‒ Chuẩn mở: Web Services là một công nghệ mới đƣợc xây dựng trên các chuẩn 

WSDL, UDDI, SOAP mà nền tảng là ngôn ngữ XML. Với đặc điểm này, nó có 

nhiều ƣu điểm hơn các công nghệ khác khi tích hợp ứng dụng trên nền web.  
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‒ Đơn giản: Web Services dễ thiết kế, phát triển và bảo trì. Một khung phát triển, 

sử dụng là có sẵn và dễ dàng đƣa ra qui trình nghiệp vụ mới từ các ứng dụng.  

‒ Mềm dẻo: Các giải pháp tích hợp ứng dụng thƣờng theo kiểu điểm nối điểm. Khi 

có sự thay đổi ở một điểm nào đó sẽ dẫn tới sự thay đổi của điểm kia làm cho 

chúng không linh hoạt. Với Web Services thì hoàn toàn mềm dẻo, nó đƣợc xây 

dựng từ kết nối lỏng lẻo giữa ứng dụng công bố dịch vụ và ứng dụng sử dụng 

dịch vụ đó.  

‒ Chi phí: Web Services có chi phí rẻ hơn, nhanh hơn các các công nghệ tích hợp 

ứng dụng khác.  

‒ Hiệu quả: Web Services cho phép các ứng dụng phân chia thành các phần nhỏ 

hơn, làm cho việc tích hợp các ứng dụng dễ dàng, chiếm ít không gian mạng. 

Đây là một công nghệ tích hợp ứng dụng mang lại nhiều hiệu quả hơn so với các 

giải pháp truyền thống khác.  

Với các ƣu điểm trên, công nghệ Web Services thực sự nổi trội hơn cả và là một 

sự lựa chọn hàng đầu về giải pháp công nghệ cho sự tích hợp các ứng dụng.  

2.3 Web service 

2.3.1 Định nghĩa Web service 

Theo định nghĩa của W3C (World Wide Web Consortium). Webservice là một hệ 

thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ cho khả năng tương tác giữa các ứng dụng 

trên các máy tính khác nhau trong môi trường Internet thông qua các giao diện 

(Interface) chung và sự gắn kết được mô tả bằng XML.  

Web service là tài nguyên phần mềm có thể xác định bằng địa chỉ URL để thực 

hiện các chức năng và đƣa thông tin ra cho ngƣời dùng.  

Web service đƣợc tạo ra bằng cách lấy các chức năng và đóng gói chúng sao cho 

các ứng dụng khác dễ dàng tìm thấy chúng và truy cập tới sử dụng, đồng thời vẫn có 

thể yêu cầu thông tin từ các dịch vụ khác. Web service bao gồm các mô đun độc lập để 

thực hiện yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp đƣợc thực thi trên Server.  
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Ứng dụng cơ bản của Web service là tích hợp các hệ thống và là một trong 

những hoạt động chính khi phát triển hệ thống. Trong hệ thống này, các ứng dụng cần 

đƣợc tích hợp với CSDL và các ứng dụng khác, ngƣời sử dụng sẽ giáo tiếp với CSDL 

để tiến hành phân tích và lấy dữ liệu.  

 

 

Hình 2.15: Kiến trúc mô hình hệ thống Web service 

2.3.2 Đặc điểm của Web service 

Web service cho phép các ứng dụng khác nhau từ các nguồn khác nhau có thể 

giao tiếp với các ứng dụng khác mà không đòi hỏi nhiều thời gian lập trình, do tất cả 

các quá trình giao tiếp cùng tuân theo định dạng XML. Cho nên Web service không bị 

phụ thuộc vào bất kỳ hệ điều hành hay ngôn ngữ lập trình nào. Web service cho phép 

máy trạm và server có thể tƣơng tác đƣợc với nhau trên các nền tảng khác nhau mà 

không cần bất cứ thay đổi hay yêu cầu đặc biệt nào. Ví dụ, chƣơng trình viết bằng 

ngôn ngữ Java cũng có thể tráo đổi dữ liệu với các chƣơng trình viết bằng Pert. Các 

ứng dụng chạy trên nền Windows cũng có thể trao đổi dữ liệu với các ứng dụng chạy 

trên nền Linux. Công nghệ Web service không yêu cầu phải sử dụng trình duyệt và 

ngôn ngữ HTML.  
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Phần lớn kỹ thuật của Web Service đƣợc xây dựng trên mã nguồn mở và đƣợc 

phát triển từ các chuẩn đã đƣợc công nhận. Nó tích hợp các ứng dụng trên nền Web lại 

với nhau bằng cách sử dụng các công nghệ XML, SOAP, WSDL, và UDDI trên nền 

tảng giao thức internet với mục tiêu tích hợp ứng dụng và truyền thông điệp. XML 

đƣợc sử dụng để đánh dấu dữ liệu, SOAP đƣợc dùng để truyền dữ liệu, WSDL đƣợc 

sử dụng để mô tả các dịch vụ có sẵn và UDDI đƣợc sử dụng để liệt kê những dịch vụ 

nào hiện tại đang có sẵn để sử dụng. Web service cho phép các tổ chức có thể trao đổi 

dữ liệu với nhau mà không cần phải có kiến thức hiểu biết về HTTT đứng sau 

Firewall. Web service có thể gồm nhiều mô đun đƣợc công bố trên internet. Là sự kết 

hợp của việc phát triển theo hƣớng từng thành phần với những lĩnh vực cụ thể và cơ sở 

hạ tầng Web, đƣa ra lợi ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng, những nhà cung cấp 

dịch vụ khác và các cá nhân thông qua mạng internet.  

 Web service khi đƣợc triển khai sẽ đƣợc hoạt động theo mô hình máy trạm- 

server. Nó có thể đƣợc triển khai bởi một phần mềm ứng dụng phía Server nhƣ PHP, 

JSP, ASP. NET, … Không giống nhƣ mô hình máy trạm-server truyền thống, chẳng 

hạn nhƣ hệ thống Web server-web page, Web service không cung cấp cho ngƣời dùng 

một giao diện đồ họa nào. Web service đơn thuần chỉ là việc chia sẻ các dữ liệu logic 

và xử lý các dữ liệu đó thông qua một giao diện chƣơng trình ứng dụng đƣợc cài đặt 

xuyên suốt trên mạng máy tính.  

 Tính tương thích (Inteoperability) là một lợi thế vô cùng mạnh mẽ của Web 

service. Thông thƣờng, các công nghệ Java và công nghệ của Microsoft rất khó có thể 

tích hợp đƣợc với nhau. Nhƣng với Web service thì các ứng dụng và máy khách sử 

dụng 2 công nghệ trên hoàn toàn có khả năng tƣơng tác với nhau thông qua Web 

service.  
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Hình 2.66: Kiến trúc của dịch vụ Web service    

2.3.3 Nền tảng của Web service 

Dịch vụ Web cũng có thể xem nhƣ các khối cơ bản đƣợc xây dựng để di chuyển 

trong hệ thống máy tính phân tán trên internet. Các chuẩn mở và việc tập trung vào 

giao tiếp và làm việc cộng tác giữa con ngƣời và các ứng dụng đã tạo nên một môi 

trƣờng Web service làm nền tảng cho việc tích hợp ứng dụng. Các ứng dụng đƣợc sử 

dụng các Web service đủ loại từ nhiều nguồn khác nhau để làm việc cùng với nhau bất 

kể chúng ở đâu và đƣợc triển khai nhƣ thế nào. Có thể có các định nghĩa khác nhau về 

Web service khi các công ty xây dựng chúng, nhƣng hầu hết các định nghĩa đều có 

chung các điểm sau: 

‒ Web service đƣa ra chức năng hữu dụng cho ngƣời sử dựng Web thông qua một 

giao thức chuẩn Web. Trong hầu hết các trƣờng hợp, giao thức đƣợc sử dụng đó 

là SOAP.  

‒ Web service đƣa ra cách mô tả các giao diện của chúng một cách đủ chi tiết 

nhằm giúp cho ngƣời sử dụng xây dựng một ứng dụng máy trạm để giao tiếp 

đƣợc với chúng. Mô tả này thƣờng đƣợc cung cấp ở dạng một tài liệu XML gọi 

là một tài liệu về ngôn ngữ mô tả dịch vụ web (Web service Description 

Language - WSDL) 
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‒ Web service đƣợc đăng ký sao cho khách hàng tiềm năng là ngƣời sử dụng có 

thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng. Điều này đƣợc thực hiện với UDDI ( 

Universal Discovery Description and Integration). Web service nhƣ là một dịch 

vụ phần mềm đƣợc trình bày trên Web thông qua giao thức SOAP, đƣợc mô tả 

bằng một tệp WSDL và đƣợc đăng ký trong UDDI. Các dịch vụ - Web service là 

nguồn thông tin mà ta có thể dễ dàng kết hợp vào các ứng dụng. Dễ dàng nhận ra 

toàn bộ lớp ứng dụng có thể đƣợc xây dựng để phân tích và tích hợp thông tin 

quan tâm và trình bày nó theo nhiều cách khác nhau.  

Việc trình bày các ứng dụng đang có nhƣ các dịch vụ Web service cho phép 

ngƣời sử dụng xây dựng các ứng dụng có các tính năng mạnh hơn thông qua việc sử 

dụng Web service nhƣ những khối đƣợc xây dựng sẵn. Ví dụ, ngƣời sử dụng có thể 

phát triển một ứng dụng mua bán để tự động lấy các thông tin về giá cả từ nhiều nhà 

cung cấp khác nhau, cho phép ngƣời dùng chọn nhà cung cấp, chuyển đơn hàng và sau 

đó theo dõi việc chuyển hàng cho tới khi nhận đƣợc hàng. Ứng dụng của nhà cung 

cấp, khi trình bày các dịch vụ của họ trên Web, có thể quay ra sử dụng các dịch vụ 

Web service để kiểm tra tín dụng của khách hàng, lấy tiền từ tải khoản của khách hàng 

và thiết lập việc chuyển hàng với một công ty vận tải.  

2.3.4 Các công nghệ của Web service 

Hiện nay có rất nhiều giải pháp cho bài toán nhƣ trên, tuy nhiên lựa chọn phƣơng 

pháp nào thì tùy thuộc vào hạ tầng cơ sở viễn thông, quy định về mặt pháp lý và định 

hƣớng của cơ quan đó. Để sử dụng Web service xây dựng các ứng dụng, chúng ta cần 

xem xét Web service dựa trên nền tảng công nghệ nào? 

2.3.4.1 Phương pháp Java Socket 

 

Hình 2.77: Mô hình truy nhập CSDL web bằng Java Socket 
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 Ngôn ngữ lập trình Java hỗ trợ hai dạng chƣơng trình ứng dụng chính là ứng 

dụng độc lập (Java application) và ứng dụng nhúng (Java applet). Các Java applet có 

thể đƣợc máy trạm tải xuống từ một máy ở xa thông qua trình duyệt Web và thực thi 

tại máy đó. Do tính bảo mật của ngôn ngữ Java nên máy ảo Java sẽ không cho phép 

các Java applet đƣợc quyền truy nhập tài nguyên cục bộ nhƣ CSDL Web đặt trên máy 

server. Vì vậy, để bảo đảm đƣợc hai yếu tố của phƣơng pháp Java socket là truy nhập 

CSDL từ xa thông qua trình duyệt Web và nhận đƣợc kết quả trả về cần có thêm thành 

phần trung gian đứng giữa máy trạm và CSDL Web. Thành phần trung gian trong 

phƣơng pháp Java socket là một chƣơng trình ứng dụng độc lập.  

 Hoạt động của mô hình truy nhập CSDL Web bằng phƣơng pháp Java socket 

thực hiện qua những bƣớc sau : 

‒ Máy trạm truy nhập vào trình chủ Web trên máy server thông qua trình duyệt 

Web. Một ứng dụng Java applet có chức năng truy nhập CSDL từ trên máy chủ 

Web đƣợc tải về máy máy trạm cùng với trang chủ Web.  

‒ Ứng dụng Java applet truy nhập CSDL đƣợc ngƣời dùng khởi động tại máy trạm 

và kết nối tới thành phần trung gian trên máy chủ Web. Khi kết nối thành công 

thì máy tram gửi yêu cầu truy nhập dữ liệu cho thành phần trung gian.  

‒ Kết nối đƣợc chấp nhận thì chƣơng trình trung gian sẽ truy nhập vào CSDL đặt 

trên máy chủ Web lấy dữ liệu theo yêu cầu của máy trạm.  

‒ Thành phần trung gian trả dữ liệu kết quả về cho ứng dụng Java applet ở phía 

máy trạm, sau đó applet chuyển dữ liệu kết quả cho trình duyệt Web để nó hiển 

thị dữ liệu kết quả lên cho ngƣời dùng 

2.3.4.2 Phương pháp servlet 

Phƣơng pháp servlet thƣờng đƣợc dùng để tạo ra các trang Web động. Mọi thao 

tác xử lý theo yêu cầu của máy trạm đƣợc thực hiện tại server nhƣ viết mã lệnh để tạo 

ra trang Web, truy nhập CSDL. Điều này rất có ý nghĩa đối với các máy trạm có năng 

lực xử lý hạn chế. Một ƣu điểm nổi bật của phƣơng pháp Servlet là giúp giảm tải 

mạng, do không cần phải duy trì một kết nối mạng thƣờng xuyên giữa máy trạm và 

server trong quá trình máy trạm truy nhập CSDL.  
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Hình 2.88: Mô hình truy nhập CSDL bằng Servlet 

 Thành phần trung gian trong phƣơng pháp này là một servlet. Nó là một 

chƣơng trình Java đƣợc thực hiện nhƣ là một tiến trình con trong môi trƣờng của một 

trình máy chủ Web có hỗ trợ Java. Trình chủ Web có nhiệm vụ định tuyến cho các yêu 

cầu từ phía máy trạm đến đƣợc servlet có nhiệm vụ thực thi yêu cầu đó. Ngoài ra trình 

chủ Web còn đảm nhiệm các công việc: nạp, khởi động, chạy và kết thúc các servlet.  

 Hoạt động của mô hình truy nhập CSDL bằng Servlet thực hiện theo các bƣớc 

nhƣ sau: 

‒ Máy trạm truy nhập trình chủ Web trên máy server bằng trình duyệt Web.  

‒ Trình chủ Web gọi servlet tƣơng ứng thực thi yêu cầu từ phía máy trạm.  

‒ Chƣơng trình servlet truy nhập vào CSDL cục bộ lấy dữ liệu theo yêu cầu của 

máy trạm.  

‒ Chƣơng trình servlet chuyển dữ liệu kết quả cho trình chủ Web 

‒ Trình chủ Web trả dữ liệu kết quả cho máy trạm. Trình duyệt Web tại máy trạm 

sẽ hiển thị dữ liệu đã yêu cầu lên cho ngƣời dùng.  

2.3.4.2 Phương pháp RMI 

 RMI là một giao diện ứng dụng cho phép thực thi các lời gọi phƣơng thức từ xa 

giữa các đối tƣợng Java phân tán.  

http 

request 

Servlet 

JDBC-ODBC 

result response 

[1] [2] 
[3] 

[4] [5] 
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Hình 2.19: Mô hình truy nhập CSDL web bằng RMI 

Thành phần trung gian trong phƣơng pháp RMI bao gồm hai đối tƣợng: 

‒ Chƣơng trình ứng dụng độc lập Java, làm nhiệm vụ cài đặt và thực hiện các 

phƣơng thức đƣợc máy trạm triệu gọi từ xa.  

‒ Ứng dụng chạy nền rmiregistry.exe đi kèm trong bộ JDK từ phiên bản 1.3 trở lên 

làm hai nhiệm vụ: Khởi động ứng dụng server và đăng ký tên duy nhất cho ứng 

dụng server với máy ảo Java chạy trên trình chủ Web.  

Hoạt động của mô hình truy nhập CSDL Web bằng phƣơng pháp RMI thực hiện 

qua những bƣớc sau: 

‒ Máy trạm truy nhập vào trình chủ Web trên máy server bằng trình duyệt Web. 

Java applet có nhiệm vụ truy nhập CSDL Web bằng lời gọi phƣơng thức từ xa 

đƣợc tải từ server về máy máy trạm cùng với trang chủ Web.  

‒ Applet truy nhập CSDL Web đƣợc ngƣời dùng kích hoạt sẽ thực hiện tìm kiếm 

đối tƣợng từ xa trên máy chủ Web dựa vào trình đăng ký tên dịch vụ duy nhất 

rmiregistry.exe chạy trên máy chủ Web. Nếu tìm thấy, applet thực hiện lời gọi 

phƣơng thức từ xa để lấy dữ liệu.  

‒ Ứng dụng server đáp ứng yêu cầu đƣợc trình đăng ký tên dịch vụ duy nhất chạy 

trên máy chủ Web khởi động và thực hiện truy nhập CSDL để lấy dữ liệu theo 

yêu cầu của máy trạm.  

‒ Ứng dụng server trả dữ liệu kết quả về cho máy trạm bằng phƣơng thức đƣợc gọi 

từ xa của nó.  
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2.3.4.3 Phương pháp Java CORBA 

CORBA là một chuẩn đối tƣợng phân tán, định nghĩa các mối quan hệ máy 

trạm/server giữa các đối tƣợng trong một ngôn ngữ giao diện chung [13]. Chƣơng 

trình RMI chỉ có cài đặt thể thực thi bằng ngôn ngữ lập trình Java nhƣng chƣơng trình 

CORBA có thể đƣợc cài đặt và thực thi bằng một ngôn ngữ lập trình bất kỳ [16] 

 

 

Hình 2.90: Mô hình truy nhập cơ sở dữ web bằng Java CORBA 

 Đối tƣợng ứng dụng máy trạm CORBA muốn gọi đúng đƣợc đối tƣợng ứng 

dụng server CORBA cần có một đối tƣợng thứ ba có thể cung cấp phƣơng tiện giao 

tiếp giữa các ứng dụng, dịch vụ và các tiện ích mạng gọi là ORB. ORB đƣợc quan 

niệm nhƣ là một loại bus mềm hay đƣờng trục sống, cung cấp các giao diện chung 

giữa nhiều loại đối tƣợng khác nhau để có thể giao tiếp đƣợc với nhau theo mô hình 

bình đẳng.  

Đối tƣợng máy trạm gửi yêu cầu đến ORB, nhiệm vụ của ORB là tìm đối tƣợng 

server hay tìm đối tƣợng có thể biết các server, sau đó thiết lập quá trình truyền thông 

giữa máy trạm và server này. Đối tƣợng server gửi đáp ứng cho ORB, nó định dạng lại 

và chuyển tiếp đáp ứng về cho nơi phát ra yêu cầu. ORB phải đƣợc nạp trên cả máy 

trạm và server, do tính bảo mật nên CORBA không cho phép một sử dụng Java truy 

nhập trực tiếp vào một đối tƣợng server CORBA ở xa, mà phải đi qua tƣờng lửa IIOP. 

IIOP là một phần của CORBA. Nó cung cấp phƣơng tiện để các đối tƣợng CORBA có 

thể tƣơng tác với mạng TCP/IP, bao gồm cả mạng Internet. IIOP làm việc kết hợp 

hoặc thay thế cho HTTP, một giao thức cơ bản tƣơng tác giữa trình duyệt Web và 

server.  
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 Ngoại trừ giao thức IIOP, thành phần trung gian trong mô hình CORBA giống 

nhƣ RMI: bao gồm hai đối tƣợng là đối tƣợng phục vụ ứng dụng (CORBA 

Application Server) và một đối tƣợng cài đặt. Đối tƣợng cài đặt ở đây là một ứng dụng 

chạy ngầm (tnameserv.exe) đƣợc tích hợp trong bộ JDK từ phiên bản 1.3 trở lên. 

Đối tƣợng cài đặt đƣợc sử dụng để nạp ORB và đăng ký CORBA Application Server 

dƣới một tên dịch vụ duy nhất với ORB.  

Hoạt động của mô hình truy nhập CSDL Web bằng phƣơng pháp Java CORBA 

thực hiện theo các bƣớc sau : 

‒ Máy trạm truy nhập vào web server trên máy server qua trình duyệt Web, applet 

có chức năng truy nhập CSDL Web đƣợc tải về máy máy trạm từ máy server.  

‒ Applet đƣợc khởi động từ phía máy trạm. Sau khi nạp xong ORB nó kết nối với 

ứng dụng CORBA server trên máy server thông qua Gatekeeper bằng cách gọi 

một phƣơng thức đặc biệt và chuyển tên dịch vụ duy nhất của ứng dụng server đi 

giống nhƣ tham số của phƣơng thức.  

‒ Ứng dụng CORBA Server thực hiện truy nhập CSDL Web cục bộ, lấy dữ liệu 

theo yêu cầu của phía máy trạm.  

‒ Ứng dụng CORBA Server gửi dữ liệu kết quả về cho phía máy trạm giống nhƣ 

giá trị trả về của lời gọi phƣơng thức.  

2.4 Mô hình tích hợp cho ứng dụng của nhà trường 

Mục tiêu của nhà trƣờng là xây dựng nhà trƣờng thành trƣờng cao đẳng nghề 

chất chất lƣợng cao khu vực Asian và quốc tế theo quyết định 761 của Thủ tƣớng 

Chính phủ theo đề án đến năm 2020 nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho 

xã hội. Để thực hiện đƣợc mục tiêu này, và có thể cạnh tranh đƣợc với các trƣờng 

nghề khác trong khu vực, trƣờng Cao đẳng nghề số 3 BQP cần phải có HTTT trợ giúp 

trƣờng trong công tác phân tích, thống kê, dự báo, đánh giá chất lƣợng đào tạo, v. v… 

thƣờng xuyên nhằm giúp các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo trong việc điều hành và ra 

các quyết định có tính chiến lƣợc.  

2.4.1 Xác định nguồn dữ liệu 
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Do đặc thù trƣờng Cao đẳng nghề số 3-BQP đang trên đà xây dựng phát triển, 

chính vì vậy việc ứng dụng CNTT vào việc quản lý đào tạo và giảng dạy còn đơn lẻ, 

riêng rẽ từng bộ phận. Mối bộ phận hiện đang sử dụng các phần mềm riêng rẽ để phục 

vụ cho nhiệm vụ quản lý của mình. Ví dụ, bộ phận quản lý nhân sự hiện đang sử dụng 

phần mềm Phần mềm Bảo hiểm quân đội ASMS để quản lý đội ngũ Cán bộ, giáo viên 

và nhân viên phục vụ trong toàn trƣờng. Bộ phận quản lý trang thiết bị và phƣơng tiện 

ô tô xe máy phục việc dạy nghề hiện đang sử dụng phần mềm quản lý nhân viên KT 

và trang bị. Bộ phận quản lý đào tạo sử dụng phần mềm quản lý đào tạo. Bộ phận tài 

chính sử dụng phần mềm quản lý kế toán quân đội. Các phần phần mềm này đƣợc xây 

dựng độc lập và cài đặt trên từng máy tính đơn lẻ, trong môi trƣờng hệ điều hành và 

nền tảng kiến trúc khác nhau.  Để kế thừa các nguồn dữ liệu có sẵn của từng bộ phân, 

đơn vị, mô hình tích hợp dữ liệu đƣợc xây dựng trên cơ sở sử dụng các nguồn dữ liệu 

từ các đơn vị thành viên, tạo thành DW phục vụ cho mục đích phân tích, báo cáo và hỗ 

trợ ra quyết định của nhà trƣờng.  

Căn cứ vào các hệ thống nguồn cũng nhƣ nhu cầu quản lý, việc xây dựng DW ở 

trƣờng Cao đẳng nghề số 3- BQP nhằm tạo ra các báo cáo thông kê, phân tích đƣợc 

thực hiện bằng cách xây dựng DW. DW có các DM là các chủ đề chủ đề tƣơng ứng 

sau: 

‒ Dữ liệu nhân sự về Cán bộ giáo viên, nhân viên     

‒ Dữ liệu về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề 

‒ Dữ liệu về quá trình đào tạo  

Trên cơ sở khảo sát các nguồn dữ liệu tại trƣờng Cao đẳng nghề số 3 BQP, bằng 

cách xây dựng các DW theo hƣớng chủ đề nhƣ nhắc đến ở trên, sau đó tích hợp lại với 

nhau tạo thành DW dùng chung của Nhà trƣờng. Tuy nhiên, do hiện trạng hệ thống dữ 

liệu phân tán hiện tại, nên có nhiều khó khăn trong việc tích hợp, chuyển đổi dữ liệu 

cũng nhƣ công tác quản trị dữ liệu, vì mỗi DBMS có cấu trúc dữ liệu, rằng buộc, cách 

thức truy vấn, bảo mật khác nhau. Chính vì, trong luận văn này tôi sử dụng công nghệ 

Web service làm công cụ chính để tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào một 

DW dùng chung. Vì Web service cho phép các ứng dụng khác nhau từ các nguồn khác 
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nhau có thể giao tiếp với mà không đòi hỏi nhiều thời gian mã hóa. Vì tất cả các quá 

trình giao tiếp giữa các ứng dụng thông qua Web service đều sử dụng định dạng XML, 

cho nên chúng không bị phụ thuộc vào bất kỳ hệ điều hành hay ngôn ngữ lập trình nào 

mà ứng dụng sử dụng.     

2.4.2 Các yêu cầu về báo cáo thông kê 

Hệ thống đƣợc xây dựng cần hỗ trợ tổ chức và khai thác dữ liệu hƣớng đối 

tƣợng, từ đó cung cấp khả năng khai thác dữ liệu theo nhiều mức khác nhau: tổng thể 

hoặc chi tiết; biến động theo thời gian; so sánh giữa các đối tƣợng báo cáo và theo 

nhiều chiều khác nhau nhƣ theo chiều thời gian, theo các đơn vị báo cáo, các thông tin 

này có thể là:  

‒ Thông tin về số lƣợng, chất lƣợng, trình độ chuyên môn của đội ngũ Cán bộ giáo 

viên, nhân viên trong nhà trƣờng.  

‒ Thông tin về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác dạy nghề 

‒ Thông tin về học sinh, sinh viên, đang theo học tại nhà trƣờng nhƣ số lƣợng, chất 

lƣợng, trình độ, đối tƣợng và kết quả đào tạo.  

‒ Thông tin về nhu cầu học nghề của các đối tƣợng chính sách xã hội cũng nhƣ 

nhu cầu về việc làm sau đào tạo.  

‒ Đánh giá chất lƣợng đào tạo bằng một loạt các báo cáo tiêu chí, yếu tố khác 

nhau, biểu đồ theo dõi kết quả tốt nghiệp. v. v.   

Ngoài ra, với công nghệ DW, có thể tích hợp dữ liệu của nhà trƣờng với dữ liệu 

của các sở ngành, bộ liên quan. Đặc biệt là kết nối với CSDL quốc gia về dạy nghề 

của Tổng cục dạy nghề Bộ lao động thƣơng binh và xã hội. Từ đó Ban giám hiệu Nhà 

trƣờng có thể dự báo đƣợc nhu cầu về nguồn nhân lực của từng địa phƣơng, từng 

ngành nghề phát triển của xã hội và có những chiến lƣợc hợp lý hơn về công tác dạy 

nghề và việc việc làm cho bộ đội xuất ngũ và các đối tƣợng chính sách xã hội.  

Cung cấp giao diện đơn giản, hỗ trợ khai thác hiệu quả báo cáo đã có trong 

CSDL với yêu cầu kiến thức CNTT ngƣời sử dụng ở mức thông thƣờng.  
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‒ Cung cấp khả năng truy xuất thông tin đột xuất; các dạng biểu diễn báo cáo theo 

bảng biểu hoặc đồ thị.  

‒ Khai thác trực tiếp dữ liệu trên mạng cục bộ hoặc truy nhập từ xa qua mạng 

WAN của nhà trƣờng dựa trên giao diện WEB.  

‒ Có khả năng quản lý ngƣời sử dụng, an toàn, bảo mật dữ liệu báo cáo theo thẩm 

quyền khai thác, có thể đƣa ra các câu truy vấn bất thƣờng  

‒ Cung cấp mô hình phân tích, dự báo, hỗ trợ giao diện với các phần mềm văn 

phòng của Microsoft . 
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Chƣơng 3: XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU BÁO CÁO THỐNG KÊ 

TRƢỜNG CĐ NGHỀ SỐ 3 - BQP 

Chúng ta cần xây dựng kho dữ liệu DW phục vụ cho việc lập các báo cáo thông 

kê của trƣờng Cao đẳng nghề số 3- BQP theo các tiêu chí yêu cầu của các bộ phận  

chức năng khác nhau. Quá trình xây dựng phải trải qua các giai đoạn sau: 

‒ Xây dựng CSDL theo chuẩn DW phục vụ: 

 Báo cáo thống kê dựa trên các tiêu chí 

 Báo cáo thống kê mang tính tổng hợp, chi tiết 

‒ Xây dựng quy trình tích hợp cho DW 

‒ Yêu cầu dữ liệu lấy từ hệ thống CSDL của các phần mềm quản lý nhân sự, quản 

lý đào tạo, quản lý trang bị vật tƣ đã có 

‒ Xây dựng giải pháp để khai thác báo cáo trên cơ sở đã có DW. Trong đó DW đã 

đƣợc tổ chức đa chiều nhất quán, chính xác và tích lũy theo thời gian 

3.1 Thiết kế hệ thống kho dữ liệu của trường Cao đẳng nghề số 3 

3.1.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu theo chuẩn DW 

3.1.1.1 Khảo sát hệ thống nguồn 

Sau khi tiến hành khảo sát và tìm hiểu tại trƣờng Cao đẳng nghề số 3 BQP và các 

cơ quan đơn vị, khoa giáo viên trực thuộc đã xác định đƣợc một số nguồn thông tin 

nhƣ sau: 

Bảng 3.1: Các hệ thống phần mềm đang sử dụng 

STT Tên hệ thống, đơn vị sử dụng Mô tả chức năng 

1 
Website của nhà trƣờng : 

http://www.cdns3.edu.vn 

Website giới thiệu tin tức, sự 

kiện và hoạt động của nhà 

trƣờng 

2 File báo cáo hàng tháng, quý, năm 
Báo cáo số liệu hoạt động 

của nhà trƣờng  

http://www.cdns3.edu.vn/
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3 

Bộ phận quản lý nhân sự thuộc phòng đào 

tạo sử dụng phần mềm BHXH và BHYT 

quân đội 

Quản lý hồ sơ cán bộ, sĩ 

quan, QNCN,CNVQP, Lao 

động hợp đồng 

4 
Bộ phận kế hoạch thuộc phòng đào tạo sử 

dụng phần mềm quản lý đào tạo 

Quản lý các hoạt động đào 

tạo, thời khóa biểu, tiến độ 

đào tạo…. 

5 

Bộ phận quản lý điểm và văn bằng chứng 

chỉ bằng phần mềm quản lý đào tạo thuộc 

phòng đào tạo  

Quản lý kết quả học tập và 

văn bằng chứng chỉ  

6 Bộ phận tuyển sinh phòng đào tạo 
Quản lý hồ sơ học sinh, sinh 

viên  

7 

Bộ phận quản lý vật chất trang thiết bị dạy 

nghề thuộc phòng kỹ thuật sử dụng phần 

mềm Phần mềm quản lý nhân viên Kỹ thuật 

và trang bị 

Quản lý vật chất trang thiết 

bị phục vụ công tác dạy nghề 

và phƣơng tiên ô tô xe máy 

8 
Bộ phận tài chính thuộc ban tài chính sử 

dụng phần mềm quản lý kế toán 

Quản lý tài chính, thu học 

phí, cân đối thu chi và tiền 

lƣơng 

9 Các khoa 
Quản lý chuyên môn giảng 

dạy 

a. Cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự 

Căn cứ vào hệ thống quản lý nhân sự, chúng ta xác định các bảng sự kiện và 

bảng chiều. Mỗi đơn vị sẽ có nhiều nhân viên với các thông tin khác nhau. Khi chọn 

một nhân viên thì chúng ta có thể xem đƣợc các thông tin liên quan đến nhân viên đó 

nhƣ lý lịch các nhân, quá trình công tác,… 

Sự kiện nhập thông tin nhân viên đƣợc thực hiện khi nhân viên đƣợc nhận vào 

làm việc tại trƣờng. Ngƣời quản lý nhân sự sẽ tham gia vào các sự kiện quản lý thông 

tin, đối tƣợng quản lý nhƣ quản lý cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng, quá trình công tác, khen thƣởng kỷ luật,  

quan hệ gia đình, học hàm, học vị, chức vụ, quân hàm… dƣới đây là các bảng mô tả 

chi tiết trong kho dữ liệu chủ đề nhân sự và để đảm bảo yếu tố thời gian trên mỗi bảng 

thông tin nhân viên ta thêm vào các bảng trƣờng thời gian nhƣ ngày cập nhập 

(CreateDate), ngày sửa chữa (ModifiedDate) gồm các  bảng sau (xem phụ lục 1, phần 

a.):  

‒ Bảng Hồ sơ nhân viên: qlns_hoso_nhanvien  
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‒ Bảng thâm niên: qlns_thamnien 

‒ Bảng chức vụ: qlns_chucvu 

‒ Bảng cấp bậc: qlns_capbac 

‒ Bảng phòng ban: qlns_phongban 

‒ Bảng trình độ chuyên môn:qlns_trinhdo_chuyenmon 

‒ Bảng trình độ ngoại ngữ:qlns_trinhdo_ngoaingu 

‒ Bảng trình độ tin học: qlns_trinhdo_tinhoc 

‒ Bảng lƣơng: qlns_bangluong 

‒ Bảng hợp đồng lao động: qlns_hopdong_laodong 

‒ Bảng khen thƣởng: qlns_khenthuong 

‒ Bảng kỷ luật: qlns_kyluat 

b. Cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo 

Căn cứ vào hệ thống quản lý đào tạo chúng ta xác định các bảng sự kiện và bảng 

chiều. Ở đây chúng ta có những đối tƣợng cần quản lý nhƣ hồ sơ sinh viên và kết quả 

học tập .v.v. Khi chọn một đối tƣợng thì ta có thể xem đƣợc các thông tin liên quan 

đến đối tƣợng đó, nhƣ lý lịch, hồ sơ sinh viên, quá trình học tập và rèn luyện v.v 

Bộ phận kế hoạch giáo vụ, bộ phận tuyển sinh, bộ phận quản lý điểm kết quả học 

tập và văn bằng chứng chỉ sẽ tham gia vào các sự kiện quản lý đào tạo. Dƣới đây là 

các bảng mô tả chi tiết trong kho dữ liệu chủ đề đào tạo và để đảm bảo yếu tố thời gian 

trên mỗi bảng thông tin nhân viên ta thêm vào các bảng trƣờng thời gian nhƣ ngày cập 

nhập (CreateDate), ngày sửa chữa (ModifiedDate) gồm các  bảng sau (xem phụ lục 1, 

phần b.):  

‒ Bảng Hồ sơ sinh viên: qldt_hoso_sinhvien 

‒ Bảng hệ đào tạo: qldt_he 

‒ Bảng ngành đào tạo: qldt_nganh 

‒ Bảng lớp học: qldt_lop 
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‒ Bảng điểm học kỳ: qldt_diem_hocky 

‒ Bảng học kỳ:qldt_hocky 

‒ Bảng Năm học: qldt_namhoc 

‒ Bảng giáo viên chủ nhiệm: qldt_giaovien_chunhiem 

‒ Bảng kết quả thi tốt nghiệp:qldt_ketqua_thitotnghiep 

‒ Bảng môn thi tốt nghiệp: qldt_monthi_totnghiep 

c. Cơ sở dữ liệu quản lý vật tư trang bị kỹ thuật, phương tiện 

Căn cứ vào hệ thống quản lý vật tƣ trtang thiết bị, phƣơng tiện phục vụ công tác 

dạy nghề, chúng ta xác định các bảng sự kiện và bảng chiều. ở đây chúng ta có những 

đối tƣợng cần quản lý tên trang thiết bị phƣơng tiện, chủng loại, đối tƣợng sử dụng,… 

Khi chọn một chủng loại vật tƣ trang bị chúng ta có thể xem đƣợc các thông tin liên 

quan đến chủng loại vật tƣ trang bị đó nhƣ tên vật tƣ trang bị, chủng loại, nhóm,… 

Bộ phận nhân viên chuyên môn kỹ thuật sẽ tham gia vào các sự kiện quản lý 

trang thiết bị vật tƣ phƣơng tiện kỹ thuật. Dƣới đây là các bảng mô tả chi tiết trong 

kho dữ liệu chủ đề trang bị vật tƣ phƣơng tiện phục vụ công tác dạy nghề và để đảm 

bảo yếu tố thời gian trên mỗi bảng thông tin nhân viên ta thêm vào các bảng trƣờng 

thời gian nhƣ ngày cập nhập (CreateDate), ngày sửa chữa (ModifiedDate) gồm các  

bảng sau (xem phụ lục 1, phần c.):  

‒ Bảng trang thiết bị vật tƣ: qltb_thietbi_vattu 

‒ Bảng mã nhóm trang thiêt bị :qltb_nhom_trangthietbi 

‒ Bảng phòng ban đơn vị quản lý: qltb_phongban_quanly 

‒ Bảng chủng loại trang thiết bị: qltb_chungloai_thietbi 

‒ Bảng phiếu nhập trang thiết bị: qltb_phieunhap_thietbi 

‒ Bảng phiếu xuất trang thiết bị: qltb_phieuxuat_thietbi 

‒ Bảng phƣơng tiện ô tô xe máy: qltb_phuongtien 
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d. Cơ sở dữ liệu quản lý thu chi tài chính 

CSDL về quản lý thu chi tài chính đƣợc tập hợp từ ban tài chính của nhà trƣờng 

bao gồm các công việc Quản lý tài chính, thu học phí, cân đối thu chi và tiền lƣơng. 

Hiện đang sử dụng phần mềm Phần mềm quản lý kế toán của quân đội sử dụng nền 

FOXPRO For WINDOWS. 

3.1.1.2 Kiến trúc của DW báo cáo thống kê 

Việc thiết kế và tổ chức một DW là rất quan trọng vì nó ảnh hƣởng đến việc tổ 

chức và khai thác báo cáo sau này. Do vậy quá trình này đòi hỏi những ngƣời thiết kế 

phải hiểu biết về các kiến trúc, các thành phần và các lƣợc đồ của DW cũng nhƣ các 

ƣu nhƣợc điểm của mỗi loại. Việc chọn kiến trúc, lƣợc đồ để xây dựng DW phải dựa 

trên những yêu cầu và đặc thù của bài toán lập các báo cáo thống kê và tận dụng 

nguồn dữ liệu từ những hệ thống quản lý dữ liệu cơ sở sẵn có. Từ yêu cầu của việc 

khai thác các báo cáo nhƣ mô tả ở trên, chúng tôi chọn xây dựng một DW BCTK, 

không có các DM. Sở dĩ có quyết định này vì các đơn vị khai thác báo cáo độc lập 

nhau (có những mẫu biểu báo cáo khác nhau và nhu cầu về các thông tin cũng khác 

nhau) nhƣng có thể dùng chung nguồn dữ liệu. Ví dụ nhƣ cơ quan chủ quàn BQP cũng 

có nhu cầu báo cáo thống kê tháng, quý, năm về quân số, trang thiết bị vật chất, 

phƣơng tiện huấn luyện, quy mô tuyển sinh, quy mô đào tạo và kết quả tuyển sinh, rèn 

luyện. v.v .., BLĐTBXH cũng quan tâm đến thông tin này, ngoài ra còn thông tin về 

số lƣợng, chất lƣợng đội ngũ giáo viên, thông tin về việc làm sau đào tạo ở các mức độ 

khác nhau và mẫu biểu khác nhau . Do vậy nếu chúng ta chia các DM theo các lĩnh 

vực của các nhóm chỉ tiêu thì việc tổ chức khai thác báo cáo sẽ rất khó khăn. Một đơn 

vị có thể sẽ lấy số liệu từ nhiều các DM. Để phù hợp với thực tế, chúng tôi xây dựng 

một DW với nhiều bảng Fact và các bảng Dimention. Trong đó mỗi bảng Fact sẽ 

tƣơng ứng với một nhóm chỉ tiêu, các Dimention đại diện cho các chiều. 
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Hình 3.1: Kiến trúc DW BCTK 

Kiến trúc DW đầy đủ gồm các lớp sau: 

‒ Dữ liệu nguồn: đƣợc tạo bởi một tập các hệ CSDL 3 hệ cơ sở dữ liệu CSDL 

Quản lý Nhân sự, Quản lý Vật tƣ, Quản lý đào tạo 

‒ Vùng dữ liệu tạm (Staging area): lƣu dữ liệu tạm thời chƣa kiểm tra để phục vụ 

tính toán hợp lệ trƣớc khi đƣa vào DW. Phục vụ cho quá trình làm sạch và trích 

chọn dữ liệu 

‒ API Service: là ứng dụng đƣợc phát triển trên nền Web aplication có chức năng 

tiếp nhận các dữ liệu đã đƣợc modul hóa theo nghiệp vụ của chủ đề theo chuẩn 

SOAP đƣa dữ liệu vào DW. Khai thác dữ liệu trong DW để đƣa ra phân tích, báo 

cáo, khai phá dữ liệu… 

‒ DW: chứa toàn bộ dữ liệu bao gồm các bảng Dimension, Facts, Atomic table 

phục vụ nghiệp vụ. Hệ quản trị kho dữ liệu là MySQL 

‒ Dimension: là các table chứa dữ liệu đại diện cho một chiều, chính là các điều 

kiện dùng khi query 

‒ Fact: là các table chứa dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau 

‒ Atomic: là các bảng dữ liệu đƣợc chuẩn hóa đƣa vào DW 
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3.1.1.3 Đặc tả cấu trúc DW của trường Cao đẳng nghề số 3-BQP 

Căn cứ vào hệ thồng nguồn hiện có, nhu cầu quản lý và đối tƣợng báo cáo thông 

kê, việc xây dựng kho dữ liệu báo cáo thống kê của Nhà trƣờng đƣợc xác định bằng 

việc xây dựng các kho dữ liệu chủ đề tƣơng ứng sau: 

‒ Dữ liệu nhân sự 

‒ Dữ liệu đào tạo 

‒ Dữ liệu vật tƣ trang thiết bị 

Chúng ta chọn sơ đồ hình sao để xây dựng các kho dữ liệu chủ đề, bởi vì giản đồ 

hình sao rất thuận lợi và dễ dàng thực hiện quá trình ETL để nạp dữ liệu vào chiều lƣu 

trữ và tăng tốc độ truy xuất trong kho. Để xây dựng kho dữ liệu chủ đề, chúng ta cần 

xác định bảng sự kiện cùng các bảng chiều liên quan. 

Quy ước đặt tên cho các bảng 

Với kho DW tại trƣờng Cao đẳng nghề số 3 – BQP, các bảng đƣợc phân biệt bởi 

các tiền tố theo nghiệp vụ. 

‒ qldt: là tiền tố đặt tên với các bảng liên quan đến nghiệp vụ quản lý đào tạo. Các 

bảng đƣợc đặt tên theo quy ƣớc qldt_nametable.  

‒ qlns: là tiền tố đặt tên với các bảng liên quan đến nghiệp vụ quản lý nhân sự. 

Các bảng đƣợc đặt tên theo quy ƣớc qlns_nametable. 

‒ qttb: là tiền tố đặt tên với các bảng liên quan đến nghiệp vụ quản lý vật tƣ. Các 

bảng đƣợc đặt tên teo quy ƣớc qltb_nametable. 
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Hình 3.2: Cơ sở dữ liệu DW 

3.1.2 Xây dựng bảng các tiêu chí 

3.1.2.1 Bảng dữ kiện chuyên đề nhân sự 

Bảng dữ kiện (Dimension Table - Fact Table) cho kho dữ liệu chuyên đề nhân 

sự: 

‒ Bảng Dimension: tbl_PhongBan, tbl_ChucVu 

‒ Bảng Fact: tbl_TrinhDoTH_NhanVien, tbl_NhanVien, 

tbl_HopDongLD_NhanVien, tbl_TrinhDoTH_NhanVien, tbl_NhanVien, 

tbl_KhenThuong_NhanVien, tbl_KhenThuong_NhanVien, tbl_Luong 

_NhanVien… 
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‒  

Hình 3.3: Sơ đồ quan hệ chủ đề Quản Lý Nhân Sự 

3.1.2.2 Bảng dữ kiện chuyên đề đào tạo 

Bảng dữ kiện (Dimension Table - Fact Table) cho kho dữ liệu chuyên đề đào tạo: 

‒ Bảng Dimension: tbl_MonThi, tbl_He, tbl_HocKy, tbl_NamHoc, tbl_Nganh, 

tbl_Khoa .. 

‒ Bảng Fact: tbl_SinhVien, tbl_KetQuaThiTN, tbl_LopHoc… 
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Hình 3.4: Sơ đồ quan hệ chủ để Quản Lý Đào Tạo 

3.1.2.3 Bảng dữ kiện chuyên đề vật tư trang thiết bị dạy nghề 

Bảng dữ kiện (Dimension Table - Fact Table) cho kho dữ liệu chuyên đề trang 

thiết bị dạy nghề: 

‒ Bảng Dimension: tbl_DonVi, tbl_NhomTB, , tbl_ChungLoai .. 

‒ Bảng Fact: tbl_PhuongTien, tbl_XuatTB, tbl_NhapTB … 

‒ Hình 3.5. Sơ đồ quan hệ chủ đề Quản lý thiết bị 
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Hình 3.5: Sơ đồ quan hệ chủ đề Quản lý thiết bị 

3.1.3 Xây dựng quy trình tích hợp dữ liệu cho DW 

3.1.3.1 Giải pháp tích hợp dữ liệu vào kho dữ liệu BCTK 

Trên thực tế có 2 giải pháp giúp cho việc tích hợp dữ liệu Full replacement và 

Incremental. 

- Full replacement 

Thực hiện cập nhật lại toàn bộ dữ liệu mỗi khi khi tích hợp. Phƣơng pháp này 

mất nhiều thời gian và chi phí, do đó chỉ đƣợc áp dụng cho kho dữ liệu nhỏ. 

-Incremental 

Giải pháp này thực hiện cập nhật dữ liệu mới phát sinh cho DW, do đó thích hợp 

cho các kho dữ liệu lớn. Có 2 cách thức áp dụng: 
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+ Thực hiện tích hợp dựa trên dữ liệu nguồn 

‒ Phụ thuộc vào dữ liệu nguồn  

‒  Giảm đƣợc thời gian tích hợp (do lọc đƣợc khối lƣợng dữ liệu nguồn) 

 + Dựa vào dữ liệu đích khi tích hợp 

‒ Không phụ thuộc vào dữ liệu nguồn 

‒  Sao chép toàn bộ dữ liệu nguồn và đích vào vùng đệm, sau đó thực hiện đồng bộ 

dữ liệu. 

‒  Mất nhiều thời gian để thực hiện 

Trên cơ sở những mô tả của bài toán nghiệp vụ và căn cứ vào yêu cầu tích hợp 

dữ liệu ở trên, ta nhận thấy việc chọn tích hợp dữ liệu cho DW BCTK theo giải pháp 

Incremental và cách thực hiện tích hợp dựa trên dữ liệu nguồn là tối ƣu nhất vì kho dữ 

liệu BCTK rất lớn. Với việc chọn giải pháp này, các bảng dữ liệu nguồn phải có 1 

trƣờng timestamp để lƣu vết thời gian khi dữ liệu đƣợc cập nhật. Khi thực hiện, công 

cụ tích hợp sẽ dựa vào trƣờng này để lọc dữ liệu mới phát sinh nhƣ sau: 

Thực hiện theo lịch lập sẵn: sử dụng tích hợp dữ liệu phát sinh hàng ngày, dữ 

liệu của các chỉ tiêu… 

Tác động trực tiếp của con ngƣời: 

‒ Thực hiện cập nhật lại dữ liệu theo các điều kiện lọc khi có nhu cầu, nghiệp vụ 

‒ Cập nhật lại dữ liệu lỗi (do yếu tố khách quan: mạng lỗi.. ) của các lần thực hiện 

trƣớc 

‒ Cập nhật lại dữ liệu sai logic 

‒ Các nhu cầu khác : metadata tích hợp dữ liệu 

3.1.3.2 Các bước thực hiện quá trình tích hợp dữ liệu 
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Hình 3.6: Các bƣớc của quá trình tích hợp dữ liệu vào DW 

3.1.4 Thu thập và tạo lập dữ liệu 

Một phần quan trọng của việc cài đặt kho dữ liệu là sử dụng những dữ liệu đã 

đƣợc tinh chế từ 3 hệ thống tác nghiệp và đƣa chúng vào một khuôn dạng thích hợp 

Staging cho ứng dụng 

Giai đoạn này thực hiện các công việc chuyển dổi tóm tắt những thay đổi quan 

trọng, những thay đổi về cấu trúc và những cô đọng cần thiết cho sự chuyển đổi dữ 

liệu riêng rẽ thành thông tin có thể đƣợc dùng trong các hệ ra quyết định 

Các chức năng chính bao gồm:  

‒ Lựa chọn, loại bỏ những dữ liệu không mong muốn lấy từ 3 hệ cơ sở Quản lý 

Vật tƣ, Quản lý Đào tạo, Quản lýNhân sự 

‒ Chuyển đổi thành những tên gọi và những định nghĩa dữ liệu chung, tổng quát 

‒ Thực hiện , tính toán và tổng hợp dữ liệu đƣợc chuẩn hóa 

‒ Thiết lập mặc định cho các dữ liệu bị mất 

‒ Làm cho những thay đổi về định nghĩa dữ liệu nguồn trở lên thích hợp 
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Các chức năng này có thể tiết kiệm đƣợc một cách đáng kể thời gian và sức lực. 

Do vậy việc phát triển những thủ tục tinh chế cho một số lĩnh vực ứng dụng là cần 

thiết cho việc tinh chế dữ liệu.  

Quá trình tạo lập dữ liệu của DW thực hiện các công đoạn bao gồm 

‒ Trích chọn dữ liệu  

‒ Lọc và tinh chế dữ liệu 

‒ Thẩm định dữ liệu 

‒ Gộp, kết hợp dữ liệu 

‒ Lƣu trữ và phát triển, phân phối dữ liệu 

 

Hình 3.7: Quy trình tạo lập dữ liệu 

3.1.4.1 Trích chọn dữ liệu  

Trích dữ liệu là phép xử lý lấy các dữ liệu đã đƣợc xác định trƣớc từ các hệ 

thống tác nghiệp và các nguồn dữ liệu bên ngoài. Các dữ liệu thƣờng di chuyển từ các 

hệ thống OLPT tới kho dữ liệu. Khi trích chọn dữ liệu có thể gặp một số vấn đề nhƣ 

sau: 

‒ Không có đủ thông tin chi tiết về hệ thống. 

‒ Hoặc ngƣời sử dụng đầu cuối yêu cầu thông tin ở mức thấp hơn mức thông tin 

của hệ thống lƣu trữ. 

Một nhiệm vụ quan trọng của bƣớc này là phải lập ra kế hoạch và tần suất tiến 

trình trích chọn dữ liệu, tối ƣu hóa các tác động các hệ thống và thi hành các tác vụ 
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này trong một cửa số xử lý theo lô. Đối với các bảng dữ liệu khác nhau thì tần suất 

trích dữ liệu sẽ khác nhau.Việc trích dữ liệu còn phụ thuộc vào sự ảnh hƣởng từ hệ 

thống nguồn và loại dữ liệu sẽ đƣợc trích. 

Ví dụ với kho dữ liệu về chủ đề Đào tạo, dữ liệu về sinh viên đƣợc phát sinh theo 

từng học kỳ, từng năm nên có thể trích dữ liệu theo từng kỳ hoặc từng năm. Các dữ 

liệu trích chọn đầu tiên đƣợc chuyển tải và kho dữ liệu tạm thời, Trong khuôn khổ 

luận văn này quá trình tích hợp dữ liệu đƣợc thực thiện thông qua Web Service với các 

hệ CSDL tác vụ SQL Server Procedue. 

3.1.4.2 Lọc và tinh chế dữ liệu 

Sau khi dữ liệu đƣợc trích chọn, nó đƣợc tinh chế thông qua các công việc chọn 

lọc, làm sạch để thu đƣợc dữ liệu không bị thay đổi và đúng với các dữ liệu về nghiệp 

vụ.  

Quá trình lọc, làm sạch dữ liệu kiểm tra và sửa chữa các lỗi của dữ liệu để đám 

bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Quá trình này luôn tồn tại hai khóa: một khóa chính và 

một khóa phụ (Dùng time creat; time edit và cờ trạng thái) thời gian xác định sự thay 

đổi. Chọn giải pháp sử dụng cơ chế Slowly Changing Dimension (Cách thức cập nhật 

dữ liệu cho các bảng dimension) theo cách tạo một bản ghi mới dùng để phân tách rõ 

ràng dữ liệu lịch sử và dữ liệu hiện tại.  



77 

 

 

Hình 3.8: Biểu đồ hoạt động (UML) lọc tinh chế dữ liệu 

Công việc này bao gồm các thao tác sau: 

‒ Kiểm tra các trƣờng dữ liệu đơn lẻ hoặc các trƣờng có liên kết chéo  

‒ Kiểm tra bản ghi đƣợc thiết lập :thu nhặt, sắp sếp so sánh đối chiếu  

 TH1: Bản ghi không tồn tại Khóa  cập nhật vào DW 

 TH2: Bản ghi tồn tại Khóa nhƣng giá trị Khóa phụ không thay đổi  

không cập nhật DW 

 TH3: Bản ghi tồn tại Khóa nhƣng giá trị Khóa phụ thay đổi cập nhật vào 

DW 

 TH4: Bản ghi tồn tại khóa ở dữ liệu đích không tồn tại ở dữ liệu nguồn  

đồng nhất dữ liệu trên DW 
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Hình 3.9: UML Sequence lọc tinh chế dữ liệu 

3.1.4.3 Thẩm định và chuyển đổi dữ liệu 

Mục đích của các bƣớc này là chuyển dữ liệu thành thông tin và làm cho chúng 

dễ hiểu và dễ sử dụng hơn đối với ngƣời sử dụng đảm bảo hiệu năng tối đa trên hệ 

thống đƣa việc tính toán thông tin về DW. Việc chuyển đổi có thể bao gồm các bƣớc 

sau: 

‒ Chuyển trực tiếp dữ liệu đồng nhất về trƣờng lƣu trữ và dữ liệu  

‒  Xây dựng lại định dạng dữ liệu, có thể chuyển một phần hoặc phải gộp cả các 

trƣờng lại với nhau để tạo lên mội trƣờng mới 

 

Hình 3.10: Quy trình thu thập vào chuyển đổi dữ liệu 
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3.1.4.4 Tích hợp dữ liệu 

Khi có nhiều nguồn dữ liệu thì chúng ta cần thiết phải tích hợp lại để hợp nhất và 

tổ chức lại dữ liệu cho phù hợp với kiến trúc DW và nhu cầu sử dụng tại trƣờng cao 

đẳng nghề số 3- BQP. Tích hợp thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu hay từ hệ thống này 

sang hệ thống khác bao gồm: 

‒ Sắp xếp hợp nhất khi một bảng dữ liệu đích đƣợc tạo lên từ nhiều nguồn dữ liệu. 

Khi đó dữ liệu phải đƣợc sắp xếp lại và loại bỏ đi các bản ghi giống nhau. Sau 

giai đoạn sắp sếp thì dữ liệu mới đƣợc hợp nhất thành một file dữ liệu duy nhất. 

‒ Chia cắt dữ liệu nếu nhƣ từ một dữ liệu nguồn cần tạo ra nhiều dữ liệu đích. 

‒ Đƣa ra và giải quyết các vi phạm về tính nguyên vẹn của dữ liệu. Một giải pháp  

là lƣu trữ dữ liệu đệm tiền xử lý. 

‒ Tạo ra các khóa tổng hợp có khả năng tách biệt và bảo vệ khỏi các thay đổi trong 

hệ thống nguồn. 

‒ DW cần phải đƣợc xậy dựng để khỏi bị tác động của các thay đổi và sửa đổi đặc 

biệt là khóa nguồn. 
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Hình 3.11: Kiến trúc tích hợp dữ liệu 

Các bước thực hiện 

‒ Tải toàn bộ dữ liệu vào vùng Staging theo điều kiện chức năng đã đƣợc thiết lập 

‒ Thực hiện trích lọc, chuyển đổi và tải dữ liệu vào các bảng tạm (Vùng Staging) 

‒ Ghi log dữ liệu lỗi nếu xảy ra. 

‒ Trích tách, chuyển đổi và tải dữ liệu sạch từ các bảng dữ liệu tạm sang các 

Atomic data. 

‒ Sử dụng Webservice xây dựng trên chuẩn SOAP trên nền tảng là XML modul 

hóa các nghiệp vụ đƣa vào DW kho dữ liệu trƣờng Cao đẳng nghề số 3 BQP. 

Tải dữ liệu là quá trình chuyển dữ liệu từ nơi lƣu trữ nguồn vào CSDL đích. 

Trƣớc hết cần xác định khoảng thời gian và định kỳ cần thiết để chuyển dữ liệu vào 

kho .không những cần xem lần nạp dữ liệu đầu tiên mà còn phải quan tâm đến việc 

làm tƣơi dữ liệu. tiến trình tải đầu tiên dùng để chuyển dữ liệu vào DW mới đƣợc xây 

dựng, tiến trình này chỉ đƣợc thực hiện một lần và không cần quan tâm đến vấn đề thời 

gian. Các tiến trình nạp dữ liệu tiếp theo là công việc hàng ngày của DW, tiến trình 

này đƣợc kiểm soát chặt chẽ về mặt thời gian. Thời gian thực hiện tiến trình tải dữ liệu 

luôn là một vấn đề cần quan tâm của các nhà quản trị DW do DW sử dụng dữ liệu từ 
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rất nhiều nguồn khác nhau mà mỗi loại lại có một khoảng thời gian tổng hợp dữ liệu 

riêng. Để có thể đồng bộ hóa đƣợc dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau cần tính 

toán kỹ trƣớc khi thực hiện. 

Để giải quyết vần đề này chúng ta đi xây dựng kho tạm để toàn bộ dữ liệu đƣợc 

tập trung vào kho tạm sau đó chuyển vào DW tại thời điểm thích hợp trong ngày, thời 

gian tải dữ liệu đƣợc lựa chọn sao cho ít ảnh hƣởng đến công việc hiện tại của DW. 

3.1.5 Kiến trúc luồng dữ liệu 

Qua kết quả khảo sát nhận thấy có rất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau nên kho dữ 

liệu trƣờng Cao đẳng nghề số 3 BQP cũng đƣợc tích hợp từ những nguồn dữ liệu đó, 

đồng thời cần bổ sung thêm một số dữ liệu cần thiết còn thiếu. Kiến trúc luồng dữ liệu 

của kho dữ liệu nhà trƣờng đƣợc thiết kế nhƣ sau: 

 

 
 

Hình 3.12: Kiến trúc luồng dữ liệu trƣờng Cao đẳng nghề số 3 BQP 

Quá trình ETL nhận dữ liệu từ CSDL quản lý nhân sự, quản lý đào tạo, quản lý 

trang bị vật tƣ thiết bị, quản lý tài chính và các nguồn dữ liệu khác nạp về vùng chứa 

tạm Staging. CSDL tạm (Staging) là nơi lƣ trữ tạm thời dữ liệu trích đƣợc từ hệ thống 

nguồn, trƣớc khi thực hiện các bƣớc tiếp theo. Một Staging rất cần thiết đối với việc 

chuyển đổi phức tạp, dữ liệu nguồn lớn và giảm tối đa thời gian trích dữ liệu từ hệ 

Nhân sự 

Đào tạo 

Trang bị 

Tàichính 

khác 

ETL 
Staging Kho dữ liệu 

Ứng dụng khai 

thác dữ liệu 

Ứng dụng 

khai thác dữ 

liệu 

Nhập trực tiếp dữ 

liệu vào kho 
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thống nguồn rồi nạp về kho dữ liệu của nhà trƣờng. Ngoài ra những dữ liệu trong kho 

còn bị thiếu cần phải cập nhập trực tiếp vào kho để phục vụ các ứng dụng khai thác dữ 

liệu trong kho. 

3.2 Thiết kế Webservice 

Lựa chọn hƣớng tiếp cận (bottom-up) từ 3 hệ CSDL Qlvt, Qlns, Qldt để xây 

dựng một dịch vụ Web, đảm bảo hệ thống đáp ứng các nhu cầu về nghiệp vụ quản lý 

tại trƣờng Cao đẳng nghề số 3 – BQP. Trong đó tối đa việc sử dụng lại các chức năng, 

các thành phần, modul đã đƣợc xây dựng. 

Qui trình xây dựng một dịch vụ Web service bao gồm các bƣớc sau: 

1. Định nghĩa và xây dựng các chức năng, các dịch vụ mà dịch vụ sẽ cung cấp theo 

nghiệp vụ 

2.  Tạo WSDL cho dịch vụ 

3. Xây dựng SOAP server (Sử dụng ngôn ngữ lập trìnhC#, SQL Procedue , SQL 

SerVer) 

4.  Đăng ký WSDL với UDDI registry để cho phép các client có thể tìm thấy và 

truy xuất 

5.  Client nhận file WSDL và từ đó xây dựng SOAP client để có thể kết nối với 

SOAP server  

6. Xây dựng ứng dụng phía client và sau đó gọi thực hiện dịch vụ thông qua việc 

kết nối tới SOAP server. (Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, library NuSOAP , 

MySQL SerVer) 

3.2.1 Cách thức hoạt động 

‒ Dựa trên Nền tảng cơ bản của WS là XML + HTTP.XML cung cấp một ngôn 

ngữ mà có thể đƣợc sử dụng giữa ngôn ngữ lập trình và các nền tảng khác. Đồng 

thời, nó còn có thể đƣợc dùng để mô tả những thông điệp và chức năng phức tạp. 

Do web service là sự kết hợp của nhiều thành phần khác nhau, do đó web serices 

sử dụng các tính năng và đặc trƣng của các thành phần này để giao tiếp với nhau. 

https://sourceforge.net/projects/nusoap/
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Vì vậy XML là một công cụ chính yếu để giải quyết vấn đề này. Web service tận 

dụng khả năng giải quyết vấn đề của các ứng dụng lớn trên các hệ điều hành 

khác nhau cho chúng giao tiếp với nhau.  

‒ Sử dụng Giao thức HTTP là giao thức đƣợc sử dụng nhiều nhất trong các giao 

thúc trên internet. 

‒ Web Service lựa chọn sử dụng giao thức SOAP (Sinple Object Access Protocol) 

‒ SOAP là một giao thức dựa trên nền XML cho phéo ứng dụng trao đổi các thông 

tin qua HTTP. Nói cụ thể hơn thì SOAP là một giao thức dùng để truy cập các 

dịch vụ web. 

‒ SOAP là một giao thức truyền thông. 

‒ SOAP là một định dạng dùng để gửi đi các thông điệp. 

‒ SOAP đƣợc thiết kế để giao tiếp thông qua internet. 

‒ SOAP là một nền tảng XML. 

‒ SOAP rất đơn giản và có thể mở rộng. 

‒ SOAP cho phép chúng ta vƣợt qua bức tƣờng lửa (firewall) 

‒ SOAP là một tiêu chuẩn W3C. 

‒ SOAP là giao thức sử dụng XML để định nghĩa dữ liệu dạng thuần văn bản 

(plaint text) thông qua HTTP. SOAP là cách mà web service sử dụng để truyền 

tải dữ liệu. Vì dựa trên XML nên SOAP là một giao thức không phụ thuộc 

platform cũng nhƣ bất kì ngôn ngữ lập trình nào. 

‒ Một thông điệp SOAP đƣợc chia thành hai phần là header và body. Phần header 

chỉ ra địa chỉ web service, host, Content-Type, Content-Length tƣơng tự nhƣ một 

thông điệp HTTP. 
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Hình 3.13: Cấu trúc thông điệp SOAP 

Envelop là thành phần gốc của một thông điệp SOAP, nó chứa các thành phần 

Header và Body. Thành phần Header là một cơ chế mở cho phép thêm các tính năng 

vào bên trong một thông điệp SOAP. Mỗi thành phần con của Header gọi là một 

Header Entry. Các Header Entry dùng để diễn giải, quy định một số ngữ nghĩa của 

thông điệp SOAP. Các ứng dụng có thể xử lý và định tuyến các thông điệp dựa trên 

thông tin header và thông tin bên trong thông điệp đó. Đây là ƣu điểm mà các mô hình 

kiến trúc nhƣ DCOM, CORBA và RMI không có đƣợc, vì các protocol header của 

chúng phải đƣợc chỉ định chi tiết cho mỗi ứng dụng. 

3.2.2 Cấu trúc một message theo dạng SOAP 

Cấu trúc một message theo dạng SOAP đƣợc mô tả nhƣ hình dƣới đây: 

 

Hình 3.14: Cấu trúc một message theo dạng SOAP 

http://code5s.com/wp-content/uploads/2013/09/Soap-2.png
http://code5s.com/wp-content/uploads/2013/09/Soap-3.jpg
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Message theo dạng SOAP là một văn bản XML bao gồm các phần tử sau: 

‒ Phần tử gốc – envelop: Phần tử bao trùm nội dung message, khai báo văn bản 

XML nhƣ là một thông điệp SOAP. 

‒ Phần tử đầu trang – header: Chứa các thông tin tiêu đề cho trang, phần tử này 

không bắt buộc khai báo trong văn bản. Những đầu mục còn có thể mang những 

dữ liệu chứng thực, những chữ ký số hóa, và thông tin mã hóa, hoặc những cài 

đặt cho giao tác. 

‒ Phần tử khai báo nội dung chính trong thông điệp – body,  chứa các thông tin 

yêu cầu và phản hồi. 

Phần tử phát sinh lỗi (Fault) cung cấp thông tin lỗi xảy ra trong quá trình xử lý 

thông điệp. 

Trong trƣờng hợp đơn giản nhất, phần thân của SOAP message gồm có: 

‒ Tên của message 

Một tham khảo tới một thể hiện service. 

‒ Một hoặc nhiều tham số mang các giá trị và mang các tham chiếu. Có 3 kiểu 

thông báo 

 Request messages: Với các tham số gọi thực thi một service 

 Response messages: Với các tham số trả về, đƣợc sử dụng khi đáp ứng yêu 

cầu. 

 Fault messages: báo tình trạng lỗi. 

3.2.3 Cách truyền thông SOAP xây dựng WS 

Sử dụng hai kiểu truyền thông SOAP hỗ trợ để xây dựng WS: 

‒ Remote procedure call (RPC): Cho phép gọi hàm hoặc thủ tục qua mạng. Kiểu 

này đƣợc khai thác bởi nhiều web service và có nhiều trợ giúp. 

‒ Document: Kiểu này cung cấp một lớp thấp của sự trìu tƣợng hóa và yêu cầu 

ngƣời lập trình nhiều hơn khi làm việc. 



86 

 

Các định dạng message, tham số và lời gọi đến các API thì tƣơng ứng trong RPC 

và document là khác nhau. Nên việc quyết định chọn cái nào tùy thuộc vào thời gian 

xây dựng và sự phù hợp của service cần xây dựng. 

Mục đích của mô hình dữ liệu SOAP là cung cấp sự trìu tƣợng hóa độc lập ngôn 

ngữ cho kiểu ngôn ngữ lập trình. Nó gồm có: 

‒ Những kiểu XSD đơn giản nhƣ những kiểu dữ liệu cơ bản trong đa số các ngôn 

ngữ lập trình nhƣ int, string, date… 

‒ Những kiểu phức tạp, có hai loại là struct và array. 

Tất cả các phần tử và những định danh có trong mô hình dữ liệu SOAP thì đƣợc 

định nghĩa bằng namespace SOAP-ENC 

3.2.4 Một số Service được lập từ 3 hệ CSDL để đưa vào DW 

3.2.4.1 Hệ Quản lý đào đạo được chạy trên địa chỉ: http://10.1.0.236:8087 

 

Hình 3.15: Modul Service Quản Lý Đào Tạo 

(Xem B. Phụ lục 2, a. Đoạn COD 1) 

http://10.1.0.236:8087/
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3.2.4.2 Hệ Quản lý nhân sự được chạy trên địa chỉ: http://10.1.0.236:8086 

 

Hình 3.16: Modul Service Quản Lý Nhân Sự 

 (xem B. Phụ lục 2, b. Đoạn COD 2) 

 

 

 

 

 



88 

 

3.2.4.3 Hệ Quản lý thiết bị được chạy trên địa chỉ: http://10.1.0.236:8089 

 

Hình 3.17: Modul Service Quản Lý Thiết Bị 

(xem B. Phụ lục 2, c. Đoạn COD 3) 

3.3 Lập báo cáo 

3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống khai thác báo cáo 

Hệ thống đƣợc xây dựng cần: 

‒ Hỗ trợ tổ chức và khai thác dữ liệu hƣớng đối tƣợng, từ đó cung cấp khả năng 

khai thác dữ liệu theo nhiều mức khác nhau: tổng thể hoặc chi tiết; biến động 

theo thời gian; so sánh giữa các đối tƣợng báo cáo và theo nhiều chiều khác nhau 

nhƣ theo chiều thời gian, theo các đơn vị báo cáo,  

‒ Cung cấp giao diện đơn giản, hỗ trợ khai thác hiệu quả báo cáo đã có trong 

CSDL với yêu cầu kiến thức CNTT ngƣời sử dụng ở mức thông thƣờng. 

http://10.1.0.236:8087/


89 

 

‒ Cung cấp khả năng truy xuất thông tin đột xuất; các dạng biểu diễn báo cáo theo 

bảng biểu hoặc đồ thị. 

‒ Khai thác trực tiếp dữ liệu trên mạng cục bộ hoặc truy nhập từ xa qua mạng 

WAN dựa trên giao diện Web. 

‒ Có khả năng quản lý ngƣời sử dụng, an toàn, bảo mật dữ liệu báo cáo theo thẩm 

quyền khai thác. 

‒ Cung cấp mô hình phân tích, dự báo. 

‒ Hỗ trợ giao diện với các phần mềm văn phòng của Microsoft  

3.3.2 Yêu cầu cụ thể của hệ thống báo cáo 

Hệ thống báo cáo cụ thể phải phục vụ cho việc lập các loại báo cáo theo mẫu có 

sẵn: 

‒ Báo cáo thống kê theo định kỳ báo cáo. 

‒ Báo cáo biến động đột suất 

‒ Báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết 

3.3.3 Giải pháp xây dựng hệ thống báo cáo 

Sau khi đã có kho dữ liệu DW với các bảng Fact chứa dữ liệu theo các chỉ tiêu và 

các bảng Dimension về các chiều mà hệ thống khai thác báo cáo sẽ sử dụng. Việc tổ 

chức báo cáo nhằm hƣớng tới nghiệp vụ tại trƣờng Cao đẳng nghề số 3 BQP phục vụ 

trong công tác quản lý và hệ ra quyết định tại trƣờng. Tại đơn vị khai thác báo cáo 

ngƣời sử dụng có thể truy cập qua mạng Lan tại đơn vị truy cập đƣợc vào hệ thống 

báo cáo theo từng chủ đề. Báo cáo đƣợc thể hiện dựa trên các mẫu biểu có sẵn, hoặc 

dạng bảng biểu đồ thị…. Chính vì yêu cầu này cần phải tổ chức kho dữ liệu DW thành 

các thành phần (Các lớp) dữ liệu cho từng chủ đề khái thác (vật tƣ, nhân sự, đào tạo) 

theo quy trình giải pháp Business Intelligence (BI) 
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Hình 3.18: Quy trình giải pháp Business Intelligence (BI) 

Data Sources: Là cơ sở dữ liệu thô (thƣờng là cơ sở dữ liệu quan hệ) đến từ 

nhiều nguồn khác nhau nhƣ các ứng dụng business nhƣ Human Resource 

Management(HRM), Customer relationship management(CRM), phần mềm bán hàng, 

website thƣơng mại điện tử… Có thể là bất cứ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào nhƣ 

MySQL, Oracle, MSSQL, DB2, …Thƣờng đƣợc thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu 

quan hệ (vì dạng mô hình này đang rất phổ biến trong thực tế). 

Data Warehouse: Là cơ sở dữ liệu đƣợc thiết kế theo mô hình khác với CSDL 

quan hệ và là nơi lƣu trữ dữ liệu lâu dài của tổ chức. Dữ liệu của DW chỉ có thể đọc, 

không ghi hay update đƣợc và chỉ đƣợc update bởi gói ETL chuyển đổi dữ liệu từ 

Data Sources vào Data Warehouse. 

Integrating Server: Chịu trách nhiệm trung gian vận hành gói ETL để chuyển 

đổi dữ liệu từ Data Sources vào Data Warehouse. 

Analysis Server: Chịu trách nhiệm thực thi các Cube đƣợc thiết kế dựa trên các 

Dimension dữ liệu và tri thức nghiệp vụ Cube chịu trách nhiệm nhận input data từ DW 

và thực thi theo nghiệp vụ định nghĩa sẵn để trả về output. 
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Reporting Server: Thực thi các report với output nhận đƣợc từ Analysis Server. 

Nơi quản trị tập trung các report trên nền web, các report này có thể đƣợc attach vào 

ứng dụng web, hay application 

Data Mining: Là quá trình trích xuất thông tin dữ liệu đã qua xử lý (phù hợp với 

yêu cầu riêng của doanh nghiệp) từ Data Warehouse rồi kết hợp với các thuật toán để 

đƣa ra ( hoặc dự đoán ) các quyết định có lợi cho việc kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đây là một quá trình quan trọng trong BI, thông thƣờng một doanh nghiệp muốn sử 

dụng giái pháp BI thƣờng kèm theo về Data Mining. 

Data Presentation: Tạo ra các báo cáo, biểu đồ từ quá trình data mining để phục 

vụ cho nhu cầu của ngƣời dùng cuối. 

3.3.4 Quá trình xây dựng báo cáo gồm các bước 

Tổng hợp và lƣu trữ dữ liệu thô: Là việc tổng hợp dữ liệu thô từ nhiều nguồn vào 

một nơi lƣu trữ chung phục vụ cho việc khai thác dữ liệu sau này 

Sàng lọc dữ liệu: Dữ liệu thô chƣa xử lý thƣờng lớn và có thể trùng lặp, không 

cần thiết, sàng lọc dữ liệu khiến cho chất lƣợng dữ liệu đầu vào chính xác và phù hợp 

với nhu cầu sử dụng hơn 

Lưu trữ dữ liệu: Thông qua việc nghiên cứu các hoạt động tại trƣờng và nhu cầu 

của nghiệp vụ quản lý, dữ liệu đƣợc sàng lọc và lƣu trữ vào Data Warehouse (DW) 

Phân tích dữ liệu: Sử dụng các nguồn dữ liệu từ DW, xây dựng các cấu trúc dữ 

liệu tạo thành các Data Marts (DM). Data Marts là lớp đƣa các dữ liệu từ DW tới 

ngƣời dùng. Reporting: Các báo cáo, thống kê, phân tích đƣợc xây dựng sử dụng cấu 

trúc từ Data Marts, phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu báo cáo tới ngƣời sử dụng 

3.3.5 Một số báo cáo dự kiến thiết kế 
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Hình 3.19: Tổ chức báo cáo hệ thống 

 

 

Hình 3.20: Báo cáo Thống Kê Sinh Viên Theo Ngành Học 
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Hình 3.21: Báo cáo Thống Kê Sinh Viên Tại Trƣờng 

 

Hình 3.22: Báo cáo Thống Kê Số Liệu Tuyển Sinh Qua Các Năm Đào Tạo 
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Hình 3.23: Báo cáo Thống Kê Danh Mục Vật Tƣ 

 

 

Hình 3.24: Báo cáo Thống Kê Vật Tƣ Nhập Theo Năm 
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Hình 3.25: Báo cáo Thống Kê Danh Sách Cán Bộ Giảng Viên Trong Trƣờng 

 

 

 

Hình 3.26: Báo cáo Thống Kê Trình Độ Nhân Sự Trong Trƣờng 
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Chƣơng 4: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG  

4.1 Kho dữ liệu thử nghiệm 

Cài đặt hệ quản trị SQL Server Express. SQL Server là viết tắt của Structure 

Query Language, nó là một công cụ quản lý dữ liệu đƣợc sử dụng phổ biến ở nhiều 

lĩnh vực. Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL nhƣ Visual 

BASIC,Oracle,Visual C… 

 

     Để dowload cài đặt SQL Server Expresss  truy cập qua địa chỉ:  

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql- server-editions-express 

Cài đặt  IIS (IIS là viết tắt của từ Internet Information Services) là các dịch vụ 

dành cho máy chủ chạy trên nền Hệ điều hànhWindow nhằm cung cấp và phân tán các 

thông tin lên mạng, nó bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau nhƣ Web Server, FTP 

Server…Trong đề tài tôi sử dung phiên bản IIS 7.0  

Được được download và cài đặt :  

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2299 

4.2 Cơ sở dữ liệu của một số đơn vị và công cụ trích rút tương ứng 

Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, library NuSOAP , MySQL SerVer: Xây dựng 

ứng dụng phía client và sau đó gọi thực hiện dịch vụ thông qua việc kết nối tới SOAP 

server. 

Trong khuôn khổ của đê tài với 3 chƣơng trình trên tôi dùng gói dịch vụ 

Xampp là chƣơng trình tạo máy chủ Web (WebServer) đƣợc tích hợp sẵn Apache, 

PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ nhƣ phpMyAdmin Phiên bản 

đƣợc dùng là  XAMPP for Windows 5.2.38, 5.6.28 & 7.0.13  

            Được download và cài đặt tại: https://www.apachefriends.org/download.html 

SOAP (viết tắt của Simple Object Access Protocol) là một trong những giao thức 

"chuẩn" dựa trên nền tảng XML để làm việc với Web Services.  Với các dịch vụ đƣợc 

tích hợp 

 SOAP 1.1 (http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/) 

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-%20server-editions-express
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2299
https://sourceforge.net/projects/nusoap/
https://www.apachefriends.org/download.html
https://www.apachefriends.org/download.html
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 WSDL 1.1 (http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315) 

 SOAP Messages With Attachments (http://www.w3.org/TR/SOAP-

attachments) 

 XML 1.0 (http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-20060816/) 

 Namespaces in XML 1.0 (http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-names-

20060816/) 

 XML Schema 1.0 (http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/) 

 RFC 2045 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: 

Format of Internet Message Bodies 

 RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 

 RFC 2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication 

             Thư viện được dowload và cài đặt: http://sourceforge.net/projects/nusoap/ 

4.3 Một số báo cáo thử nghiệm thực hiện với kho dữ liệu 

4.3.1 Một số báo cáo trong quản lý nhân sự 

 

Hình 4.1: Báo cáo danh sách cán bộ giáo viên 

http://sourceforge.net/projects/nusoap/
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4.3.2 Một số báo cáo trong quản lý đào tạo 

 

Hình 4.2: Báo cáo kết quả học sinh tốt nghiệp 

4.3.3 Một số báo cáo trong quản lý trang thiết bị 

 

Hình 4.3: Báo cáo cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề 
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KẾT LUẬN 

Sau một thời gian nghiên cứ và hoàn thành luận văn, tôi đã thực hiện đƣợc mục 

tiêu đề ra. Các kết quả đạt đƣợc bao gồm: 

1. Kết quả đạt được: 

Đề tài đã đạt đƣợc những yêu cầu đề ra về mặt lý thuyết cũng nhƣ ứng dụng 

trong thực tiễn. 

Về mặt lý thuyết: đề tài đã trình bày những khái niệm về kho dữ liệu Data 

WareHouse và Web service, cách tổ chức khai thác kho dữ liệu phục vụ cho việc báo 

cáo thống kê của Nhà trƣờng. 

Về mặt thực tiễn: đề tài đã xây dựng đƣợc kho dữ liệu Báo cáo thống kê tại 

trƣờng Cao đẳng nghề số 3 –BQP. 

2. Phạm vi áp dụng: 

Mặc dù đối tƣợng nghiên cứu là trƣờng Cao đẳng nghề số 3-BQP.  Nhƣng đề tài 

có thể áp dụng cho các trƣờng cáo đẳng và trung cấp nghề khác. 

3. Hướng phát triển 

Xây dựng kho dữ liệu phân tán 

Hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý, điều hành ra quyết định 
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A. Phụ lục 1: Các bảng dữ liệu nguồn 

a. Các bảng dữ liệu về nhân sự 

Bảng 3.a1. Hồ sơ nhân viên 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaNV nvarchar 5 Mã nhân viên-khóa chính 

HoTen nvarchar 30 Họ tên 

Gioitinh nvarchar 5 Giới tính 

Ngaysinh Date/Time  Ngày sinh 

Noisinh nvarchar 50 Nơi sinh 

QueQuan nvarchar 50 Quê quán 

DanToc nvarchar 20 Dân tộc 

MaTN nvarchar 5 Mã thâm niên 

MaCV nvarchar 5 Mã chức vụ 

MaCB nvarchar 5 Mã cấp bậc 

NgayChuyenCT Date/Time  Ngày chuyển công tác 

QuaTrinhCT Memo 10 Quá trình công tác 

MaPB nvarchar 5 Mã phòng ban  

MaTDCM nvarchar 5 Mã trình độ chuyên môn 

GiaDinh Yes/No  Gia đình 

Socon int 2 Số con 

SoCMT nvarchar 11 Số chứng minh thƣ 

Ngaycap Date/Time  Ngày cấp 

Noicap nvarchar 50 Nơi cấp 

Diachi nvarchar 50 Địa chỉ 

SoDT int 13 Số điện thoại 

DangVien Yes/No  Đảng viên 

SoTheDang nvarchar 10 Số thẻ đảng 

NgayVaoDang Date/Time  Ngày vào đảng 

NoiVaoDang nvarchar 50 Nơi vào đảng 

MaTDNN nvarchar 5 Mã trình độ ngoại ngữ 

MaTDTH nvarchar 5 Mã trình độ tin học 

HocHam nvarchar 15 Học hàm 

NgayNhanHH Date/Time  Ngày nhận học hàm 

MaLuong nvarchar 5 Mã lƣơng 

MasoHD nvarchar 5 Mã số hợp đồng 

LoaiHD nvarchar 50 Loại hợp đồng 

NgayHD Date/Time  Ngày hợp đồng 

NgayBD Date/Time  Ngày bắt đầu  
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NgayKT Date/Time  Ngày kết thúc 

NgayXL Date/Time  Ngày xếp lƣơng 

SoBHXH nvarchar 9 Sổ bảo hiểm xã hội 

SoBHYT nvarchar 9 Sổ bảo hiểm y tế 

LuongTL int 10 Lƣơng tháng lĩnh 

MaKhenThuong nvarchar 5 Mã khen thƣởng 

MaKyLuat nvarchar 5 Mã kỷ luật 

HinhAnh Picture  Hình ảnh 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a2. Thâm niên 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaTN nvarchar 5 Mã thâm niên 

Thamnien nvarchar 50 Thâm niên 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a3. Chức vụ 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaChucVu nvarchar 5 Mã chức vụ 

TenChucVu nvarchar 50 Tên chức vụ 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a4. Cấp bậc 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaCB nvarchar 5 Mã cấp bậc 

LoạiCB nvarchar 50 Loại cấp bậc  

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a5. Phòng ban 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaPB nvarchar 5 Mã phòng ban 

TenPhongBan nvarchar 50 Tên phòng ban 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a6. Trình độ chuyên môn 
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Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaTDCM nvarchar 5 Mã trình độ chuyên môn 

NganhDT nvarchar 50 Ngành đào tạo 

LoaiHinhDT nvarchar 50 Loại hình đào tạo 

TruongDT nvarchar 50 Trƣờng đào tạo 

NienKhoa nvarchar 10 Niên khóa 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a7. Trình độ ngoại ngữ 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaTDNN nvarchar 5 Mã trình độ ngoại ngữ 

TenNN nvarchar 20 Tên ngoại ngữ 

LoaiTD nvarchar 50 Loại trình độ ngoại ngữ 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a8. Trình độ tin học 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaTDTH nvarchar 5 Mã trình độ tin học 

LoaiTDTH nvarchar 50 Loại trình độ tin học 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a9. Lương 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaLuong nvarchar 5 Mã lƣơng 

LuongCB int 10 Lƣơng cơ bản 

HesoLuong int 2 Hệ số lƣơng 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a10. Hợp đồng lao động 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MasoHD nvarchar 5 Mã số hợp đồng 

NgayHD Date/time  Ngày hợp đồng 

LoaiHD nvarchar 50 Loại hợp đồng 

NgayKT Date/time  Ngày kết thúc 

NgayXL Date/time  Ngày xếp lƣơng 
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SoBHXH nvarchar 9 Sổ bảo hiểm xã hội 

SoBHYT nvarchar 9 Sổ bảo hiểm y tế 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a11. Khen thưởng 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaKhenThuong nvarchar 5 Mã khen thƣởng 

LyDoKhenthuong nvarchar 150 Lý do khen thƣởng 

NgayKhenThuong Date/time  Ngày khen thƣởng 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.a12. Kỷ luật 

Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaKyLuat nvarchar 5 Mã kỷ luật 

LyDoKyLuat nvarchar 150 Lý do kỷ luật 

NgayKyLuat Date/time  Ngày kỷ luật 

HinhThucKT nvarchar 150 Hình thức kỷ luật 

CreateDate Date/time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/time  Ngày cập nhập 

b. Các bảng dừ liệu quản lý đào tạo 

Bảng 3.b1. Hồ sơ sinh viên 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaSinhvien nvarchar 8 Mã sinh viên 

HoDem nvarchar 30 Họ tên 

Ten nvarchar 10 Tên 

Gioitinh nvarchar 5 Giới tính 

Ngaysinh Date/Time  Ngày sinh 

Noisinh nvarchar 50 Nơi sinh 

QueQuan nvarchar 50 Quê quán 

DanToc nvarchar 20 Dân tộc 

Diachi nvarchar 50 Địa chỉ 

MaHe nvarchar 2 Mã hệ (CD,TC,SC) 

MaNganh nvarchar 10 Mã ngành học 

MaLop nvarchar 9 Mã lớp 

MaDoiTuong nvarchar 9 Mã đối tƣợng(BDXN,Dân sự) 
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SoCMT nvarchar 11 Số chứng minh thƣ 

Ngaycap Date/Time  Ngày cấp 

Noicap nvarchar 50 Nơi cấp 

SoThe nvarchar 10 Số thẻ học nghề 

Ngaycap Date/Time  Ngày cấp thẻ học nghề 

Noicap nvarchar 50 Nơi  

SoDT int 13 Số điện thoại 

DangVien Yes/No  Đảng viên 

SoTheDang nvarchar 10 Số thẻ đảng 

NgayVaoDang Date/Time  Ngày vào đảng 

NoiVaoDang nvarchar 50 Nơi vào đảng 

HinhAnh Picture  Hình ảnh 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b2. Hệ đào tạo 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaHe nvarchar 2 Mã hệ 

TenHe nvarchar 30 Tên hệ 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b3. Ngành đào tạo 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaNganh nvarchar 10 Mã ngành học 

TenNganh nvarchar 30 Tên ngành học 

MaHe nvarchar 2 Mã hệ 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b4. Lớp học 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaLop nvarchar 9 Mã lớp 

TenLop nvarchar 20 Tên lớp 

MaGV nvarchar 9 Mã giáo viên 

MaNganh nvarchar 10 Mã ngành học 

SiSo int 2 Sĩ số lớp 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b5. Điểm học kỳ 
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Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

DiemTBC Float 8 Điểm trung bình cộng 

PhanLoaiRL nvarchar 1 Phân loại rèn luyện 

MaHocKy nvarchar 2 Mã học kỳ(1,2..) 

MaSinhvien nvarchar 8 Mã sinh viên 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b6. Học kỳ 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaHocKy nvarchar 2 Mã học kỳ(1,2..) 

TenHocKy nvarchar 20 Tên học kỳ 

MaNamHoc nvarchar 2 Mã năm học 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b7. Năm học 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaNamHoc nvarchar 2 Mã năm học 

TenNamHoc nvarchar 20 Tên năm học 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b8. Giáo viên chủ nhiệm 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaGV nvarchar 9 Mã giáo viên 

TenGiaovien nvarchar 50 Tên giáo viên 

DienThoai int 12 Điện thoại liên hệ 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b9. Kết quả thi tốt nghiệp 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaSinhvien nvarchar 8 Mã sinh viên 

DiemThiTN Float 8 Điểm thi tốt nghiệp 

MaMon nvarchar 1 Mã môn thi tốt nghiệp 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.b10. Môn thi tốt nghiệp 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 



107 

 

MaMon nvarchar 1 Mã môn thi tốt nghiệp 

TenMon nvarchar 20 Tên mônthi tốt nghiệp 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

c. Các bảng dữ liệu quản lý vật tư, trang bị kỹ thuật, phương tiện 

Bảng 3.c1. Trang thiết bị vật tư 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaThietBi nvarchar 10 Mã thiết bị 

TenThietBi nvarchar 50 Tên thiết bị 

DonVi nvarchar 10 Đơn vị 

NhaSX nvarchar 50 Nhà sản xuất 

NamSX Date/Time  Năm sản xuất 

NamSD Date/Time  Năm sử dụng 

MaNhomTB nvarchar 10 Mã nhóm trang bị 

MaPhongBan nvarchar 10 Mã đơn vị quản lý 

MaPhuongTien nvarchar 10 Mã phƣơng tiện 

MaChungLoai nvarchar 10 Mã chủng loại thiết bị 

SoLuongTT int 8 Số lƣợng thực tế 

SoLuongTang int 8 Số lƣợng tăng 

LyDotang nvarchar 50 Lý do tăng 

SoLuongGiam int 8 Số lƣợng giảm 

LyDoGiam nvarchar 50 Lý do giảm 

PhanCapCL nvarchar 1 Phân cấp chất lƣợng 

MaPhieuNhapTB nvarchar 10 Mã phiếu nhập thiết bị 

MaPhieuXuatTB nvarchar 10 Mã phiếu xuất thiết bị 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.c2. Mã nhóm trang thiết bị 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaNhomTB nvarchar 10 Mã nhóm trang bị 

LoaiNhomTB int 1 Tên thiết bị 

MaPhongBan nvarchar 10 Mã đơn vị quản lý 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.c3: Phòng ban đơn vị quản lý 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 
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MaPhongBan nvarchar 10 Mã đơn vị quản lý 

TenPhongBan nvarchar 50 Tên phòng ban đơn vị quản lý 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.c4. Chủng loại trang thiết bị 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaChungLoai nvarchar 10 Mã chủng loại thiết bị 

TenChungLoai nvarchar 50 Tên chủng loại thiết bị 

MaPhongBan nvarchar 10 Mã đơn vị quản lý 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

Bảng 3.c5. Phiếu nhập trang thiết bị 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaPhieuNhapTB nvarchar 10 Mã phiếu nhập thiết bị 

LydoNhap nvarchar 150 Lý do nhập 

SoLuong int 8 Số lƣợng nhập 

DonGia Float 18 Đơn giá 

TongTien Float 18 Tổng tiền 

NgayNhap Date/Time  Ngày nhập 

Bảng 3.c6. Phiếu xuất trang thiết bị 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaPhieuXuatTB nvarchar 10 Mã phiếu xuất thiết bị 

LydoXuat nvarchar 50 Lý do xuất 

SoLuong int 8 Số lƣợng xuất 

DonGia Float 18 Đơn giá 

TongTien Float 18 Tổng tiền 

NgayXuat Date/Time  Ngày xuất 

Bảng 3.c7. Phương tiện ô tô xe máy 

Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Miêu tả 

MaPhuongTien nvarchar 10 Mã phƣơng tiện 

LoaiXe nvarchar 50 Loại xe 

SoXe int 10 Số xe 

HangXe nvarchar 50 Hãng xe 

NhaSX nvarchar 50 Nhà sản xuất 

NamSX Date/Time  Năm sản xuất 

NamSD Date/Time  Năm sử dụng 

ThoiGianDK Date/Time  Thời gian đăng ký 

SoKhung int 10 Số khung 

SoMay int 10 Số máy 
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GiayChungNhanDK nvarchar 50 Giấy chƣng nhận đăng ký 

DoiTuongSD nvarchar 50 Mã nhóm trang bị 

MaPhongBan nvarchar 10 Mã đơn vị quản lý 

CreateDate Date/Time  Ngày khởi tạo 

ModifiedDate Date/Time  Ngày cập nhập 

B. Phụ lục 2: Các đoạn chương trình 

a. Đoạn COD 1 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

using System.Web.Services.Protocols; 

namespace Service_QLDT 

{ 

/// <summary> 

/// Summary description for QuanLyDaoTao 

/// </summary> 

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)] 

// To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the 

following line.  

// [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

public class QuanLyDaoTao : System.Web.Services.WebService 

{ 

private SqlConnection getConnection() 

{ 

SqlConnection conn = new 

SqlConnection("Server=10.1.0.234;Database=QLDT;UID=qldt;PWD=123654"); 

return conn; 

} 

//Lấy danh sách sinh viên 

[WebMethod(Description = "Danh sách sinh viên: DataTable Sinhvien(); 

Output(MaSinhVien,HoDem,Ten,GioiTinh,NgaySinh,NoiSinh,QueQuan,DanToc,DiaChi,Malo

p,MaHe,TenNganh,MaDoiTuong,SoCMT,CreateDate)")] 

public DataTable Sinhvien() 

{ 

SqlConnection conn = getConnection(); 

DataTable dt = new DataTable("Sinhvien"); 

//string sql; 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("uspSinhVien", conn); 

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

da.Fill(dt); 

conn.Close(); 

return dt; 

} 

// Lấy danh sách sinh viên tốt nghiệp 

 [WebMethod(Description = "Danh sách sinh viên tốt nghiệp: DataTable SinhvienTN(); 
Output(MaSinhVien, HoDem, Ten, GioiTinh, NgaySinh, QueQuan,Malop, MaHe, 

MaNganh,MaNamHoc, MaHocKy, DiemTBTN)")] 

public DataTable SinhvienTN() 

{ 
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SqlConnection conn = getConnection(); 

DataTable dt = new DataTable("SinhvienTN"); 

//string sql; 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("uspSinhVienTN", conn); 

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

da.Fill(dt); 

conn.Close(); 

return dt; 

} 

} 

} 

b. Đoạn COD 2 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

using System.Web.Services.Protocols; 

namespace QLNS 

{ 

/// <summary> 

/// Summary description for Service_QLNS 

/// </summary> 

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)] 

 // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the 

following line.  

// [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

public class Service_QLNS : System.Web.Services.WebService 

{ 

 [WebMethod] 

private SqlConnection getConnection() 

{ 

SqlConnection conn = new 

SqlConnection("Server=10.1.0.234;Database=QLNS;UID=qlns;PWD=123654"); 

return conn; 

} 

//Lấy danh sách nhân viên 

[WebMethod(Description = "Danh sách nhân viên: DataTable NhanVien(); Output(MaNV, HoTen, 

GioiTinh, Ngaysinh, TenPhongBan,TenChucVu, LuongCB, HeSoLuong, ThamNien, 

CreateDate, ModifiedDate)")] 

public DataTable Nhanvien() 

{ 

SqlConnection conn = getConnection(); 

DataTable dt = new DataTable("Nhanvien"); 

//string sql; 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("uspNhanvien", conn); 

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

da.Fill(dt); 

conn.Close(); 

return dt; 

} 
} 

} 
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c. Đoạn COD 3 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Web; 

using System.Web.Services; 

using System.Web.Services.Protocols; 

namespace QLTB 

{ 

/// <summary> 

/// Summary description for Service_QLTB 

/// </summary> 

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")] 

[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] 

[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)] 

// To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the 

following line.  

// [System.Web.Script.Services.ScriptService] 

public class Service_QLTB : System.Web.Services.WebService 

{ 

private SqlConnection getConnection() 

{ 

SqlConnection conn = new 

SqlConnection("Server=10.1.0.234;Database=QLTB;UID=qltb;PWD=123654"); 

return conn; 

} 

//Lấy danh sách thiết bị nhập 

[WebMethod(Description = "Danh sách thiết bị nhập: DataTable ThietBiNhap(); 

Output(MaPhieuNhapTB,LydoNhap,SoLuong,DonGia,CreateDate,ModifiedDate)")] 

public DataTable ThietBiNhap() 

{ 

SqlConnection conn = getConnection(); 

DataTable dt = new DataTable("ThietBiNhap"); 

//string sql; 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("uspThietBiNhap", conn); 

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

da.Fill(dt); 

conn.Close(); 

return dt; 

} 

//Lấy danh sách thiết bị xuất 

[WebMethod(Description = "Danh sách thiết bị xuất: DataTable ThietBiXuat(); 

Output(MaPhieuXuatTB,LydoXuat,SoLuong,DonGia,CreateDate,ModifiedDate)")] 

public DataTable ThietBiXuat() 

{ 

SqlConnection conn = getConnection(); 

DataTable dt = new DataTable("ThietBiXuat"); 

//string sql; 

SqlCommand cmd = new SqlCommand("uspThietBiXuat", conn); 

SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 

da.Fill(dt); 

conn.Close(); 

return dt; 
} 

} 

} 


